	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******



	Số: 123/2005/QĐ-UBND
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH 76 BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2404/STP-BTTP ngày 05 tháng 7 năm 2005 và Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố tại Tờ trình số 62/TTr-BCĐ ngày 12 tháng 7 năm 2005;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

1.1- 41 biểu mẫu hợp đồng, giao dịch, văn bản công chứng áp dụng tại các Phòng công chứng thành phố Hồ Chí Minh (Từ mẫu số 01-CC/MBCN đến mẫu số 41-CC/TSVC);

1.2- 35 biểu mẫu hợp đồng, giao dịch, văn bản chứng thực áp dụng tại Ủy ban nhân dân các quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh (từ mẫu số 01-CT/MBCN đến mẫu số 35-CT/TSVC).

Điều 2. Các biểu mẫu về công chứng, chứng thực nêu tại Điều 1 của Quyết định này được công bố công khai trên trang Web của thành phố, niêm yết tại trụ sở các Phòng công chứng, tại trụ sở Ủy ban nhân dân các quận - huyện và in trên giấy trắng khổ A4 (21cm x 29,7cm) để tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng.

Điều 3. Các biểu mẫu về công chứng, chứng thực ban hành kèm theo Quyết định này gồm những yêu cầu, nội dung cơ bản phải có theo quy định của pháp luật. Người sử dụng mẫu có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung trong mẫu cho phù hợp với từng giao dịch cụ thể nhưng phải đảm bảo nội dung cơ bản của mẫu, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Điều 4. Bãi bỏ 08 biểu mẫu sau đây trong "21 biểu mẫu về công chứng liên quan đến giao dịch bất động sản thuộc sở hữu tư nhân" quy định tại khoản 1.4, Điều 1 – Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm:

4.1- Mẫu số 01/CC-TSC (Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng);

4.2- Mẫu số 02/CC-TSC (Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng);

4.3- Mẫu số 03/CC-DC (Di chúc);

4.4- Mẫu số 04/CC-DC (Tờ hủy bỏ di chúc);

4.5- Mẫu số 05/CC-DC (Giấy nhận giữ di chúc);

4.6- Mẫu số 06/CC-DC (Giấy từ chối nhận di sản);

4.7- Mẫu số 07/CC-DC (Thỏa thuận phân chia tài sản);

4.8- Mẫu số 18/CC-HĐ (Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền);

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận : 

- Như điều 6; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể TP;
- Các cơ quan Báo Đài;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH (ĐT-2b);- Lưu (ĐT-Nh)
.D.                                                  
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Đua
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41 BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH, VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ÁP DỤNG TẠI CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Mẫu số 01-CC/MBCN: Hợp đồng mua bán

Mẫu số 02-CC/MBCN: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán

Mẫu số 03-CC/MBCN: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mua bán

Mẫu số 04-CC/MBCN: Hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa

Mẫu số 05-CC/MBCN: Hợp đồng mua bán xe

Mẫu số 06-CC/MBCN: Hợp đồng đặt cọc

Mẫu số 07-CC/TC: Hợp đồng tặng cho

Mẫu số 08-CC/TC: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tặng cho

Mẫu số 09-CC/TC: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng tặng cho

Mẫu số 10-CC/TC: Hợp đồng tặng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số 11-CC/TC: Hợp đồng tặng cho xe

Mẫu số 12-CC/MTĐTS: Hợp đồng mượn tài sản

Mẫu số 13-CC/MTĐTS: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mượn tài sản

Mẫu số 14-CC/MTĐTS: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mượn tài sản

Mẫu số 15-CC/MTĐTS: Hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu số 16-CC/MTĐTS: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu số 17-CC/MTĐTS: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu số 18-CC/TTS: Hợp đồng thuê tài sản

Mẫu số 19-CC/TTS: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thuê tài sản

Mẫu số 20-CC/TTS: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng thuê tài sản

Mẫu số 21-CC/TTS: Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê tài sản

Mẫu số 22-CC/TTS: Hợp đồng thuê khoán tài sản

Mẫu số 23-CC/TTS: Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

Mẫu số 24-CC/TTS: Hợp đồng bảo lãnh bằng động sản

Mẫu số 25-CC/TTS: Hợp đồng cầm cố tài sản

Mẫu số 26-CC/GV: Hợp đồng góp vốn

Mẫu số 27-CC/UQ: Hợp đồng ủy quyền 

Mẫu số 28-CC/UQ: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền 

Mẫu số 29-CC/UQ: Giấy ủy quyền

Mẫu số 30-CC/UQ: Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng ủy quyền 

Mẫu số 31-CC/TK: Di chúc

Mẫu số 32-CC/TK: Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc

Mẫu số 33-CC/TK: Văn bản hủy bỏ di chúc

Mẫu số 34-CC/TK: Giấy nhận lưu giữ di chúc

Mẫu số 35-CC/TK: Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Mẫu số 36-CC/TK: Văn bản từ chối nhận di sản

Mẫu số 37-CC/TK: Biên bản phân chia thừa kế

Mẫu số 38-CC/TSVC: Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Mẫu số 39-CC/TSVC: Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung vợ chồng

Mẫu số 40-CC/TSVC: Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

Mẫu số 41-CC/TSVC: Văn bản cam kết về tài sản.

CLICK ĐÔI VÀO BIỂU TƯỢNG BÊN DƯỚI ĐỂ MỞI FILE ĐÍNH KÈM

Các mẫu chứng thực
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Các mẫu công chứng
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HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên cho mượn (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mượn (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mượn tài sản được …………….……………………………………………. chứng nhận (chứng thực) ngày ...……. , số ….....…..…., quyển số …........………Theo đó, Bên A cho Bên B mượn tài sản là ……………………………………………………………...





Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản như lý do của việc hủy bỏ hợp đồng, giao lại tài sản mượn (thời hạn, phương thức), yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên…...chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác .…….


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNGHỢP ĐỒNG MUA BÁN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B): 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng mua bán được ……………………………………………………. chứng nhận (chứng thực) ngày………….., số ……………., quyển số …...…...theo đó, bên A bán cho bên B tài sản là………………………………………………………………………...


Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí liên quan đến việc lập Hợp đồng này do Bên….… chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mua bán số……….………………………ngày 
 


2. Các điều khoản khác của Hợp đồng mua bán số ………………...……... ngày………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.


 3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.



CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán được giao kết giữa bên A là …………………..... và bên B là ……………………... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …...trang), cấp cho:


+ Bên A …... bản chính;



+ Bên B …... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực ………………….. , quyển số ………....TP/CC- .………...



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO XE

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho xe với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


XE TẶNG CHO


1. Đặc điểm xe:


a) Nhãn hiệu: …………………………………………………………..…;


b) Dung tích xi lanh: ……………………………………………………...;


c) Loại xe: ……………………………………………………………..…;


đ) Màu sơn: …………………………………………………………….....;


d) Số máy: .……………………………………………………………….;


e) Số khung: ……………………………………………………………...;


f) Các đặc điểm khác: ……………………………………………. (nếu có)


2. Giấy đăng ký xe số: ………………………….. do … …………….…… cấp ngày …………………………………………………………………………..


(Nếu tài sản tặng cho có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)


ĐIỀU 2


ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO



Bên A đồng ý tặng cho Bên B chiếc xe nêu trên với điều kiện (nếu có):…………...…………………………………………………………………….

ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE TẶNG CHO


1. Bên ..… có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);


2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC



Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho xe theo Hợp đồng này do    Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về xe tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Xe tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)


(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng tặng cho xe này được giao kết giữa Bên A là ...........………… và Bên B là ….........................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm .…. tờ, …..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực .….................... , quyển số ............…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNGHỢP ĐỒNG TẶNG CHO

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B): 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng tặng cho được …………………………………………………………. chứng nhận (chứng thực) ngày…………….., số ……………., quyển số …...…..., theo đó, bên A cho bên B tài sản là



Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí liên quan đến việc lập Hợp đồng này do bên……. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng tặng cho số……………….. ngày………………………….... 



2. Các điều khoản khác của Hợp đồng tặng cho số ……………………….. ngày……………………….. không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị. 


3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tặng cho được giao kết giữa bên A là ……………………... và bên B là ……………………………... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A ... bản chính;



+ Bên B ... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực………………….. , quyển số …………….TP/CC- .……..



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN TẶNG CHO


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản tặng cho và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với tài sản tặng cho.


ĐIỀU 2


ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO



Bên A đồng ý tặng cho Bên B tài sản nêu tại Điều 1 với điều kiện (nếu có):…………….. …………………………………………………………………..


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TẶNG CHO


1. Quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);


2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC



Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho tài sản theo Hợp đồng này do Bên .…. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Tài sản tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2.Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng tặng cho này được giao kết giữa Bên A là .…………............... và Bên B là ……….......................... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …..... tờ, …......trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực.…..................... , quyển số .......…. TP/CC- .…........


Người có thẩm quyền chứng thực
 (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN  

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

……………………………………………………………………………………Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng thuê tài sản được ………….…………………………………………….. chứng nhận (chứng thực) ngày.……….., số ……………, quyển số.….......….......Theo đó, bên A cho bên B thuê tài sản là:………………………………………………………………..




Nay hai bên đồng ý thanh lý Hợp đồng thuê tài sản nêu trên với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THANH LÝ 


Ghi cụ thể nội dung thoả thuận liên quan đến việc thanh lý hợp đồng thuê tài sản như thời gian chấm dứt việc thuê tài sản, việc thanh toán tiền thuê, giao nhận lại tài sản thuê, quyền và nghĩa vụ hai bên, bồi thường thiệt hại (nếu có)...


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐIỀU 2


LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên.….. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


3. Các cam đoan khác:...


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ:




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê tài sản này được giao kết giữa Bên A là .………………….………….… và Bên B là …………………….….….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ……... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực.…………. , quyển số .…... TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ) 

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN THUÊ


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản thuê và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thuê của Bên A đối với tài sản thuê.


ĐIỀU 2


THỜI HẠN THUÊ



Thời hạn thuê tài sản nêu trên là .………….., kể từ ngày ………………...


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH THUÊ


Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích: ………………………


 ……………………………………………………………….…………………..


ĐIỀU 4


GIÁ THUÊ TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN



1. Giá thuê tài sản nêu trên là: .……………………………………………. (bằng chữ………………………………………………………………………………………………….)



2. Phương thức thanh toán như sau: .………………………………………



3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 5


PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ


Ghi rõ các thỏa thuận về việc giao, trả tài sản thuê, các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu trị giá tài sản thuê bị giảm sút (nếu có); địa điểm trả tài sản thuê nếu tài sản thuê là động sản; các điều kiện nếu Bên B chậm trả tài sản thuê…


ĐIỀU 6


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A



1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:



a) Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;



b) Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;



c) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;



d) Thông báo cho Bên B về quyền của người thứ ba (nếu có) đối với tài sản thuê;



đ) Các thỏa thuận khác …



2. Bên A có quyền sau đây:



a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;



b) Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;



c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:



- Không trả tiền thuê trong 3 kỳ liên tiếp (trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác);



- Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;



- Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;



- Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;



d) Các thỏa thuận khác …


ĐIỀU 7


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:


a) Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của bên A;


b) Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;


c) Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;


d) Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;


 
đ) Các thỏa thuận khác …



2. Bên B có các quyền sau đây:



a) Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;



b) Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;



c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu:



- Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;



- Bên A giao tài sản thuê không đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng như thỏa thuận;



- Tài sản thuê không thể sửa chữa, do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà Bên B không biết;



- Có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định;



d) Yêu cầu Bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản thuê (nếu có thỏa thuận);



đ) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 8


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC



Lệ phí chứng thực liên quan đến việc thuê tài sản theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 9


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 10


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản thuê ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


d) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;


c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ. Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 11


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng thuê  tài sản này được giao kết giữa Bên A là .………… và Bên B là ……………………….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ………. tờ, ………...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực.…………. , quyển số …..…. TP/CC- …..….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên A:


Ông (Bà): 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại 



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): 



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ..................... tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại 



Hộ khẩu thường trú:

 


(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .................cấp ngày ................... tại 



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ..........................cấp ngày .................. tại 



Hộ khẩu thường trú: 



 Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày .................. tại 



Hộ khẩu thường trú: 



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức:



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số: ............ ngày ... tháng ... năm ..., do..........................cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........ngày.......tháng........năm



do
cấp.


Số Fax: ................................Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ................. tại 



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên B:


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc trao đổi tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN TRAO ĐỔI


1. Tài sản trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên A (Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản trao đổi và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên A đối với tài sản trao đổi) : ..…


Giá trị tài sản nêu trên do hai bên thoả thuận là: ..........................................


(bằng chữ).................................................................................................................. 


2. Tài sản trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên B (Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản trao đổi và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên B đối với tài sản trao đổi): …... 

Giá trị tài sản nêu trên do hai bên thoả thuận là: ..........................................


(bằng chữ)



3. Chênh lệch về giá trị giữa hai tài sản trao đổi nêu trên là: .......................


(bằng chữ)



ĐIỀU 2


PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI TÀI SẢN


Tài sản được trao đổi theo phương thức do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì tài sản được trao đổi một lần và trực tiếp cho bên kia.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 


GIÁ TRỊ CHÊNH LỆCH 


Bên ....... trả cho bên ...... khoản chênh lệch về giá trị giữa hai tài sản trao đổi nêu tại Điều 1. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị được thực hiện theo phương thức (do các bên thỏa thuận): 



ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRAO ĐỔI



Quyền sở hữu đối với tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên kể từ thời điểm bên đó nhận tài sản trao đổi; (Nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác)




* Trường hợp tài sản trao đổi mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, thì ghi:



Quyền sở hữu tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên sau khi thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC



Thuế và lệ phí chứng thực liên quan đến việc trao đổi tài sản theo Hợp đồng này do Bên ..... chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bảo quản, giữ gìn tài sản trong thời gian chưa giao tài sản;


2. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


3. Tài sản trao đổi không có tranh chấp và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo pháp luật;


4. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản trao đổi cùng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;



5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



6. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



7. Các cam đoan khác: ...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng trao đổi tài sản này được giao kết giữa Bên A là .………… và Bên B là ……….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực…………………. , quyển số .………….. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:



Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


PHẠM VI ỦY QUYỀN


Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐIỀU 2


THỜI HẠN ỦY QUYỀN


Thời hạn ủy quyền là..................……kể từ ngày........................................ 

ĐIỀU 3


THÙ LAO


Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


 a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;


 b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;


 c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.


2. Bên A có các quyền sau đây:


 a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;


 b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;


 c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:



 a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;



 b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;



 c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;



 d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;



 đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;



 e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;



2.Bên B có các quyền sau đây:



 a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;



 b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.


ĐIỀU 6


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên............ chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 7


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 8


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


3. Các cam đoan khác….


ĐIỀU 9


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ chức vụ của người thực hiện chứng thực) …………………………., ……………………………………(quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .……….…… và Bên B là ……………..... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …….... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực.……….. , quyển số .…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê khoán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):



 
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên thuê khoán (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê khoán tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN THUÊ KHOÁN


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản thuê khoán và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền thuê của Bên A đối với tài sản thuê khoán.


ĐIỀU 2


THỜI HẠN THUÊ KHOÁN



Thời hạn thuê khoán tài sản nêu tại Điều 1 là: .…………………………… 


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH THUÊ KHOÁN


Bên B sử dụng tài sản nêu tại Điều 1 vào mục đích: .……………………..


…………………………………………………………………………………….


ĐIỀU 4


GIÁ THUÊ KHOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá thuê khoán tài sản nêu tại Điều 1 là: ……………………………….. 


(bằng chữ………………………………………………..………………………………………………...) (giá thuê khoán do các bên thỏa thuận, nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là giá được xác định khi đấu thầu. Tiền thuê có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc)



2. Phương thức thanh toán như sau: .………………………………………



3. Việc giao và nhận tiền thuê khoán do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.



4. Các thoả thuận khác: … (điều kiện giảm tiền thuê khoán, giải quyết sự kiện bất khả kháng …).


ĐIỀU 5


PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ KHOÁN


Ghi rõ các thỏa thuận về việc giao tài sản thuê khoán; việc đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán và xác định giá trị tài sản thuê khoán tại thời điểm giao; việc trả tài sản thuê khoán; các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu trị giá tài sản thuê khoán bị giảm sút; địa điểm trả tài sản thuê khoán nếu tài sản thuê khoán  là động sản; các điều kiện nếu Bên B chậm trả tài sản thuê khoán….


ĐIỀU 6


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A



1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


a) Chuyển giao tài sản thuê khoán đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;


b) Bảo đảm quyền sử dụng của tài sản cho Bên B;


c) Thông báo cho Bên B về quyền của người thứ ba (nếu có) đối với tài sản thuê khoán;


d) Thanh toán cho Bên B chi phí hợp lý để thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán;


đ) Chịu một nửa những thiệt hại về súc vật thuê khoán (nếu tài sản thuê khoán là súc vật thuê khoán) do sự kiện bất khả kháng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);


e) Không được đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng trong trường hợp tài sản thuê khoán là nguồn sống duy nhất của Bên B và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Bên A;


f) Báo trước cho Bên B thời hạn …………… nếu đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng; 


g) Các thỏa thuận khác …



2. Bên A có quyền sau đây:



a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;



b) Nhận lại tài sản thuê khoán khi hết hạn Hợp đồng;



c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B khai thác công dụng không đúng mục đích;



d) Các thỏa thuận khác …


ĐIỀU 7


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:


a) Khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích thỏa thuận và báo cho Bên A theo định kỳ về tình trạng tài sản và tình hình khai thác tài sản;


b) Thông báo kịp thời tình hình tài sản thuê khoán nếu Bên A có yêu cầu hoặc đột xuất;


c) Bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);


d) Trả đủ tiền thuê khoán tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;


đ) Trả lại tài sản thuê khoán khi hết hạn Hợp đồng;


e) Không được cho thuê khoán lại tài sản thuê khoán, nếu không có sự đồng ý của Bên A;


f) Bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút gía trị tài sản thuê khoán (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);

g) Báo trước cho Bên A thời hạn ………..… nếu đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng;

h) Trả cho Bên A một nửa số súc vật được sinh ra trong thời hạn thuê khoán (nếu tài sản thuê khoán là súc vật ) (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);

i) Chịu một nửa những thiệt hại về súc vật thuê khoán do sự kiện bất khả kháng (nếu tài sản thuê khoán là súc vật ) (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);

j) Các thỏa thuận khác …



2. Bên B có các quyền sau đây:


a) Nhận tài sản thuê khoán theo đúng thỏa thuận;


b) Khai thác công dụng tài sản thuê khoán theo đúng mục đích;


c) Thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán (nếu có thỏa thuận) nhưng vẫn phải bảo toàn giá trị tài sản thuê khoán;


d) Được hưởng một nửa số súc vật sinh ra trong thời hạn thuê khoán (nếu tài sản thuê khoán là súc vật ) (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);


đ) Các thỏa thuận khác … .


ĐIỀU 8


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực liên quan đến việc thuê khoán tài sản theo Hợp đồng này do Bên .…. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 9


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 10


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản thuê khoán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


d) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê khoán;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 11


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng thuê khoán tài sản này được giao kết giữa Bên A là .………… và Bên B là ………………………..... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ……….. tờ, ………….trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực……………. , quyển số .…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNGHỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN 

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ………………………………………………………lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ………………………………………………………lập.


Bên thuê (sau đây gọi là Bên B): 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng thuê tài sản được ……………………………………………….. chứng nhận (chứng thực) ngày…………, số …………., quyển số …......Theo đó, bên A cho bên B thuê tài sản là:..................………………………………………………………………


Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên……. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng thuê tài sản số………………….……. ngày………………………………………………



2. Các điều khoản khác của Hợp đồng thuê tài sản số ……………………. ngày…………………………. không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.


3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thuê tài sản này được giao kết giữa Bên A là .…………………………và Bên B là ………...……………... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …….... tờ, ……..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực.…………... , quyển số .…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho phương tiện thủy nội địa với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TẶNG CHO


1. Đặc điểm phương tiện thủy nội địa:


a) Tên phương tiện:
;


b) Số đăng ký: 
;


c) Cấp phương tiện: ………………………………………………………;


d) Công dụng: …………………………………………………………….;


đ) Năm và nơi đóng: ………………………………………………………;


e) Số hiệu thiết kế: ………………………………………………………..;


f) Chiều dài thiết kế: … …………………………………………………..;


g) Chiều dài lớn nhất: ……………………………………………………. ;


h) Chiều rộng thiết kế: 
; 


i) Chiều rộng lớn nhất: …………………………………………………...;


j) Chiều cao mạn: ………………………………………………………...;


k) Chiều chìm: …………………………………………………………….;


l) Mạn khô: ……………………………………………………………….;


m) Máy chính: ……………………………………………………………..;
- Tên, loại và kiểu máy: …………………………………………………..;
- Công suất: ………………………………………………………………;


 - Số máy: ………………………………………………………………… ;
 - Nước sản xuất: …………………………………………………………. ;


n) Máy phụ:
- Tên, loại và kiểu máy: …………………………………………………. ;
- Công suất: ……………………………………………………………....; 


 - Số máy: ………………………………………………………………….;
 - Nước sản xuất: …………………………………………………………..;


o) Trọng tải: ………………………………………………………………;


p) Vùng hoạt động: ……………………………………………………….;



2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số ……………… do ………………………………………. cấp ngày ……………………………...


ĐIỀU 2


ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO


Bên A đồng ý tặng cho Bên B phương tiện thủy nội địa nêu tại Điều 1 với điều kiện (nếu có):….. …………………………………………………………………


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC 


GIAO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


1. Quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận phương tiện (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);


2. Đối với loại phương tiện mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC



Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho phương tiện thủy nội địa theo Hợp đồng này do Bên ......…. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.  


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Tài sản tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác... .


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.

CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng tặng cho phương tiện thủy nội địa này được giao kết giữa Bên A là .......................………… và Bên B là …............................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực ........................…. , quyển số ............…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên cho mượn (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mượn (sau đây gọi là Bên B): 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mượn tài sản được ……………………………………………………...……chứng nhận (chứng thực) ngày…...……….số …………., quyển số ….…....., theo đó, Bên A cho Bên B mượn tài sản……………………….



Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên……. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mượn tài sản số………………………………….. ngày……………..…………………. 



2. Các điều khoản khác của Hợp đồng mượn tài sản số ………………..…. ngày……………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị. 


3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mượn tài sản này được giao kết giữa Bên A là ………..……………….… và Bên B là ……………..……….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực.…. , quyển số .…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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Mẫu số 01-CT/MBCN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):



 
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN MUA BÁN


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản mua bán và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với tài sản mua bán (nếu có)


ĐIỀU 2


GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 là: ... ………………………………


(bằng chữ .………………………………………………………………………………………………...)


2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………….


3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN


1. Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);


2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng này do Bên ………. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:



- Hợp đồng mua bán này được giao kết giữa Bên A là .…...........……… và Bên B là …......................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ........ tờ, .........trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực .…................ , quyển số .…........... TP/CC- .….


Người có thẩm quyền chứng thực


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)……


            Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


XE MUA BÁN


1. Đặc điểm xe:


a) Biển số: .……………………………………………………………….;


b) Nhãn hiệu: ……………………………………………………………..;


c) Dung tích xi lanh: .……………………………………………………..;


d) Loại xe: ………………………………………………………………..;


e) Màu sơn: .……………………………………………………………...;


f) Số máy: .……………………………………………………………….;


g) Số khung: …………………………………………………………...…;


h) Các đặc điểm khác: ………………………………………….… (nếu có)



2. Giấy đăng ký xe số: ……………..… do ………………………………. cấp ngày ………………………………………………………………………... .


(Nếu tài sản mua bán có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)


ĐIỀU 2


GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ... …………………………………...


(bằng chữ .………………………………………………………………………………………………...)


2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………….


………………………………………………………………………………...



3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN


1. Bên ….. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);


2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC



Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:



- Hợp đồng mua bán xe này được giao kết giữa Bên A là .…........……… và Bên B là …...................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …... tờ, .…..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 


Số chứng thực ....................…........ , quyển số ............…. TP/CC- .….


Người có thẩm quyền chứng thực
 (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ

1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên cho mượn (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà): 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày .......................tại 



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): 



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ..............tại



Hộ khẩu thường trú:



Cùng vợ là bà:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày ..................tại



Hộ khẩu thường trú: 

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ..................tại



Hộ khẩu thường trú: 



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày .................. tại



Hộ khẩu thường trú: 



* Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ................... tại



Hộ khẩu thường trú: 



Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày ................. tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số: ............... ngày ... tháng ... năm ..., do....
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........ngày.......tháng........năm



do
cấp.


Số Fax: .............................................Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện:



Chức vụ:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày ................. tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mượn (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc mượn tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN MƯỢN


 Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản mượn. Nếu tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì ghi rõ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu.


ĐIỀU 2


THỜI HẠN MƯỢN



Thời hạn mượn tài sản nêu trên là: ...............................................................


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH MƯỢN



Mục đích mượn tài sản nêu trên là: ..............................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................



ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A



1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


a. Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có;


b. Thanh toán cho bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);


c. Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên B, trừ những khuyết tật mà bên B biết hoặc phải biết.


2. Bên A có các quyền sau đây:


a. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên B đạt được mục đích, (nếu không thỏa thuận về thời hạn mượn); nếu bên A có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý là......................................……


b. Đòi lại tài sản khi bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên A;


c. Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do bên B gây ra.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:



a. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;



b. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên A;



c. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn (nếu có thời hạn); hoặc trả lại tài sản ngay sau khi đạt được mục đích mượn (nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản);



d. Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn. 



2. Bên B có các quyền sau đây:



a. Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;



b. Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, (nếu có thỏa thuận).


ĐIỀU 6


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC



Lệ phí chứng thực hợp đồng này do Bên .…... chịu trách nhiệm nộp.  


ĐIỀU 7


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 8


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:



a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;



b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



d. Các cam đoan khác...



2. Bên B cam đoan:



a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;



b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mượn;



c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 



d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



đ. Các cam đoan khác: ...


ĐIỀU 9


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng mượn tài sản này được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..………………….; các bên đã tự nguyện  thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng  trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết  đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



- Số chứng thực……….. , quyển số ……..TP/CC- …....



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------


HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):



 
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán phương tiện thủy nội địa với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA MUA BÁN


1. Đặc điểm phương tiện thủy nội địa:


a) Tên phương tiện:
;


b) Số đăng ký: 
;


c) Cấp phương tiện: ………………………………………………………;


d) Công dụng: …………………………………………………………….;


đ) Năm và nơi đóng: ………………………………………………………;


e) Số hiệu thiết kế: ………………………………………………………..;


f) Chiều dài thiết kế: … …………………………………………………..;


g) Chiều dài lớn nhất: ……………………………………………………. ;


h) Chiều rộng thiết kế: 
; 


i) Chiều rộng lớn nhất: …………………………………………………...;


j) Chiều cao mạn: ………………………………………………………...;


k) Chiều chìm: …………………………………………………………….;


l) Mạn khô: ……………………………………………………………….;


m) Máy chính: ……………………………………………………………..;

n) - Tên, loại và kiểu máy: …………………………………………………..;

o) - Công suất: ………………………………………………………………;


 - Số máy: ………………………………………………………………… ;

 - Nước sản xuất: …………………………………………………………. ;


p) Máy phụ:

q) - Tên, loại và kiểu máy: …………………………………………………. ;

r) - Công suất: ……………………………………………………………....; 


 - Số máy: ………………………………………………………………….;

 - Nước sản xuất: …………………………………………………………..;


s) Trọng tải: ………………………………………………………………;


t) Vùng hoạt động: ……………………………………………………….;



2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiên thủy nội địa số ……………… do ………………………………………. cấp ngày ……………………………...


ĐIỀU 2


GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá mua bán phương tiện nêu tại Điều 1 là: .……………………… (bằng chữ ………………………………………………………………………………………………....)


2. Phương thức thanh toán: .……………………………………………….


3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC 


GIAO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Do các bên thỏa thuận


IỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


1. Quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận phương tiện (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);


2. Đối với loại phương tiện mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC




Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán phương tiện nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên .…. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ. Các cam đoan khác .….



2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ. Các cam đoan khác.…..



ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ………………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa này được giao kết giữa Bên A là .........................………… và Bên B là ............................……….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ............... tờ, ...........trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực .…................. , quyển số .…........ TP/CC- .….


Người có thẩm quyền chứng thực

 (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng thuê tài sản được ……………………………………………………….. chứng nhận (chứng thực) ngày .……….. , số .………., quyển số.....................…Theo đó, Bên A cho Bên B thuê  tài sản là ………………………………………………………………….



Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng thuê  tài sản như lý do của việc hủy bỏ hợp đồng, giao lại tài sản thuê (thời hạn, phương thức),giao lại tiền thuê (thời hạn, phương thức),  yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên…..chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác ……


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;


2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng thuê tài sản này được giao kết giữa Bên A là .………………………..…… và Bên B là …………………………..….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ……….. tờ, .………….trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực…………..…. , quyển số .…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG 


HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng ủy quyền được …………..…………………………………. chứng nhận (chứng thực) ngày .………… , số …….... , quyển số ..…….Theo đó, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện:




Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các nội dung sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền: thanh toán lại tiền,thù lao, chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền, yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên.….chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác .…..


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .………… và Bên B là ………………..…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực.……….. , quyển số .…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG HỦY BỎ  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng tặng cho được …….………...………………………………………….. chứng nhận (chứng thực) ngày ..……………, số ………...., quyển số ………………... Theo đó, Bên A tặng cho Bên B tài sản là …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng tặng cho tài sản như lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng, giao lại tài sản tặng cho (thời hạn, phương thức), yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...



ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên.....chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác .……


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;


2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng tặng cho này được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..……………….; các bên đã tự nguyện  thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



- Số chứng thực……….. , quyển số ……..TP/CC- …....


Người có thẩm quyền chứng thực


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN 


Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



- …



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ………………………………………………………lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ………………………………………………………lập.


Bên thuê (sau đây gọi là Bên B): 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng thuê tài sản được ………………………………………………….……chứng nhận (chứng thực) ngày…...………., số ……………., quyển số ……..…...…...theo đó, bên A cho bên B thuê tài sản là……………………………………………………………….


Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG 


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng thuê tài sản số………………….……. ngày………………………………………………



2. Các điều khoản khác của Hợp đồng thuê tài sản số ……………………. ngày…………………………. không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.


3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thuê tài sản được giao kết giữa Bên A là .………………………… và Bên B là …………………………….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng .……………………. , quyển số .………. TP/CC- .……....



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN


Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN THUÊ


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản thuê và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thuê của Bên A đối với tài sản thuê.


ĐIỀU 2


THỜI HẠN THUÊ



Thời hạn thuê tài sản nêu trên là .………….., kể từ ngày ………………...


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH THUÊ


Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích: ………………………


 ……………………………………………………………….…………………..


ĐIỀU 4


GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN



1. Giá thuê tài sản nêu trên là: .……………………………………………. (bằng chữ………………………………………………………………………………………………….)



2. Phương thức thanh toán như sau: .………………………………………



3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 5


PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ


Ghi rõ các thỏa thuận về việc giao, trả tài sản thuê, các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu trị giá tài sản thuê bị giảm sút (nếu có); địa điểm trả tài sản thuê nếu tài sản thuê là động sản; các điều kiện nếu Bên B chậm trả tài sản thuê…


ĐIỀU 6


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A



1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:



a) Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;



b) Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;



c) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;



d) Thông báo cho Bên B về quyền của người thứ ba (nếu có) đối với tài sản thuê;



đ) Các thỏa thuận khác …



2. Bên A có quyền sau đây:



a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;



b) Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;



c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:



- Không trả tiền thuê trong 3 kỳ liên tiếp (trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác);



- Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;



- Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;



- Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;



d) Các thỏa thuận khác …


ĐIỀU 7


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:


a) Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của bên A;


b) Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;


c) Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;


d) Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;


 
e) Các thỏa thuận khác …



2. Bên B có các quyền sau đây:



a) Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;



b) Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;



c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu:



- Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;



- Bên A giao tài sản thuê không đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng như thỏa thuận;



- Tài sản thuê không thể sửa chữa, do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà Bên B không biết;



- Có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định;



d) Yêu cầu Bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản thuê (nếu có thỏa thuận);



đ) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 8


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Lệ phí công chứng liên quan đến việc thuê tài sản theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 9


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 10


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản thuê ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


d) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;


c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ. Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 11


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng thuê tài sản này được giao kết giữa Bên A là ........………… và Bên B là ………........................ ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng ....................…. , quyển số ...........…. TP/CC- .….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):



 
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN ĐẶT CỌC


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản đặt cọc


ĐIỀU 2


THỜI HẠN ĐẶT CỌC


Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ……………………………


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC


Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;


b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;


c) Các thỏa thuận khác …


2. Bên A có các quyền sau đây:


a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);


b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);


c) Các thỏa thuận khác …


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:


a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);


b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);


c) Các thỏa thuận khác …


2. Bên B có các quyền sau đây:


a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).


b) Các thỏa thuận khác …


ĐIỀU 6


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực hợp đồng này do Bên …... chịu trách nhiệm nộp.  


ĐIỀU 7


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 8


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


3. Các cam đoan khác...


ĐIỀU 9


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;


2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


 Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)


(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng đặt cọc này được giao kết giữa Bên A là .…….............…… và Bên B là ……...........................….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …... tờ, …...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực.…...................... , quyển số .…........ TP/CC- .….


Người có thẩm quyền chứng thực
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ
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VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), tôi (chúng tôi) gồm có:


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

…………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………….



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).




2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Nguyên trước đây tôi (chúng tôi) và (ghi thông tin về người ủy quyền hoặc người được ủy quyền đã cùng ký Hợp đồng ủy quyền, cách ghi như đối với các chủ thể nêu tại phần trên) ….……………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. có ký kết Hợp đồng ủy quyền số…………...được …………………………………………..chứng nhận ngày………………………



Nay, bằng văn bản này tôi (chúng tôi) tuyên bố đình chỉ thực hiện Hợp đồng ủy quyền nêu trên với các nội dung sau đây: Ghi cụ thể nội dung liên quan đến việc đình chỉ hợp đồng ủy quyền như thời gian chấm dứt việc ủy quyền, việc thanh toán thù lao (nếu hợp đồng ủy quyền có thù lao); việc báo trước cho bên kia (nếu hợp đồng ủy quyền không có thù lao) về việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền; thông báo với người thứ ba về việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền; giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại (nếu có)...


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 Tôi (chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin nêu trên. Tôi (chúng tôi) công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền.


                                           Người lập văn bản 


                                                      (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:



- Ông/bà:…………………………………………………………………...


- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………..Cấp ngày……....tại………..


- Đã ký văn bản này trước sự có mặt của tôi.


- Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền này lập thành………. bản chính ( mỗi bản chính gồm .…. tờ, .…. trang), cấp cho người lập văn bản này.….. bản chính, lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực.……………, Quyển số.……… ..TP/CC-SCC/HĐGD.


Người có thẩm quyền chứng thực


                                                                         (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.





_1246971997.doc
Mẫu số 03-CT/MBCN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mua bán được ……………………………………………………… chứng nhận (chứng thực) ngày ………………, số ……………., quyển số …...…...Theo đó, bên A bán cho bên B tài sản ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….



Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán  tài sản như: lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán  tài sản, giao lại tài sản mua bán (phương thức, thời hạn), giao lại tiền (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)...

ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên…..chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác: .…..


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.



CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mua bán này được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..……………….; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng  trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



- Số chứng thực ……….. , quyển số ……..TP/CC- …....


Người có thẩm quyền chứng thực
](ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------


HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG ĐỘNG SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):


Ông (Bà):................................................…………………………………………..


Sinh ngày………………………………………………………………………….


Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................


Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú)


: ..............................................................................................…………………….. 


Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cựng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thỡ ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đỡnh:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thỡ ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :


ĐIỀU 1


TÀI SẢN GÓP VỐN


Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: (mô tả cụ thể về tài sản góp vốn ; nếu tài sản góp vốn là tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thỡ phải liệt kờ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)……………………………………………………………. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


 ĐIỀU 2


 GIÁ TRỊ GÓP VỐN 


Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:.........................................................……….....................................................


(bằng chữ:.............................................................………………………………..)


ĐIỀU 3


THỜI HẠN GÓP VỐN 


Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: ................................. kể từ ngày ........../........../...........


ĐIỀU 4


MỤC ĐÍCH GÓP VỐN 


Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :
…………………………………..........................................................................................................……………….


ĐIỀU 5


ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN 


1. Bên A và bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.(đối với tài sản phải đăng ký)


2. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi hết thời hạn góp vốn.


ĐIỀU 6 


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 7


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8


 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


1. Bên A cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;


c. Tài sản gúp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


g. Các cam đoan khác…


2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;


c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


 e . Các cam đoan khác…











ĐIỀU 9


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….


		Bên A 


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

		Bên B


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)





LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thỡ ghi thờm giờ, phỳt và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tụi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


CHỨNG THỰC:

- Hợp đồng góp vốn được giao kết giữa bên A là …………………… ……… và bên B là ……………………. …………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;


- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; 


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đó ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


-Hợp đồng này được lập thành ............................ bản chính (mỗi bản chính gồm........tờ.........trang) cấp cho:



+ Bên A ................. bản chính;



+ Bên B ................. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực...................., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.


Người có thẩm quyền chứng thực
 (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
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Mẫu số 28-CT/UQ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


GIẤY ỦY QUYỀN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), tôi (chúng tôi) gồm có:


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

…………………………………………………………………………………….



 ……………………………………………………………………………………

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày…….tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Bằng giấy này, tôi (chúng tôi) ủy quyền cho: (ghi thông tin về người được ủy quyền, cách ghi như đối với các chủ thể nêu tại phần trên)


.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… các nội dung sau đây: (Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên ủy quyền; thời hạn ủy quyền (nếu có) và các nội dung khác)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. 


Người ủy quyền
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)


(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.


(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)


Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.

CHỨNG THỰC:


- Giấy ủy quyền này do ông/bà.……………………………………. ...lập;


- Tại thời điểm chứng thực, ông/bà.……………………………………… có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung ủy quyền phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;


- Người ủy quyền đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


Người lập Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã ký, điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


Người lập Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


Người lập Giấy ủy quyền này đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền đã ký và điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


Người lập Giấy ủy quyền đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


Người lập Giấy ủy quyền đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã ký vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


-  Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền đã ký và điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


-  Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền và đã ký vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


-  Giấy ủy quyền này lập thành….... bản chính (mỗi bản chính gồm .……. tờ, .……trang), cấp cho người ủy quyền.……..bản chính, lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.


Số chứng thực.…………, Quyển số.………… TP/CC-SCC/HĐGD.


Người có thẩm quyền chứng thực
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

1
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Mẫu số 24-CT/VTS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chỳng tụi gồm có:


Bên cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên A): 


Ông(Bà):...................................................... …………………………………………


Sinh ngày……………………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:...................    cấp ngày.......tháng.......năm........


tại ................


Hộ khẩu thường trú  (trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)


: ................................................................................................ ……………………... 


Có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


Họ và ttên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập


3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
...ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và ttên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên nhận cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên B): 

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


:……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc cầm cố tài sản với những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A đồng ý cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên B (bao gồm: nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn và phí). 


2. Số tiền mà bên B cho bên A vay là: .................................................. đ (bằngchữ:..........................................…………………………………......đồng). 


Các điều kiện chi tiết về việc cho vay số tiền nêu trên đã được ghi cụ thể trong Hợp đồng tín dụng.


ĐIỀU 2


TÀI SẢN CẦM CỐ


1. Tài sản cầm cố là  ..........................................., có đặc điểm như sau:


 ..........................................................................

2. Theo ........................................……………………………………………., :……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


thì bên A là chủ sở hữu của tài sản cầm cố nêu trên.


3. Hai bên thỏa thuận tài sản cầm cố sẽ do Bên …… giữ.


Nếu hai bên thỏa thuận giao tài sản cầm cố cho người thứ ba giữ thì ghi rõ chi tiết về bên giữ tài sản)……………………… ……………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………..


ĐIỀU 3 


GIÁ TRỊ  TÀI SẢN CẦM CỐ


1. Giá trị của tài sản cầm cố nêu trên là: ...................................................... đ (bằng chữ: .......................................................................................................... đồng) 


2. Việc xác định giá trị của tài sản cầm cố nêu trên chỉ để làm cơ sở xác định mức cho vay của bên B, không áp dụng khi xử lý tài sản để thu hồi nợ.  


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 


1. Nghĩa vụ của bên A:


- Giao tài sản cầm cố  nêu trên cho bên B theo đúng thoả thuận; nếu có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì phải giao cho bên B bản gốc giấy tờ đó, trõ trường hợp có thoả thuận khác;


- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có;


 Đăng ký việc cầm cố nều tài sản cầm cố phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;


- Thanh toán cho bên B chi phí cần thiết để bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố, trõ trường hợp có thoả thuận khác;


Trong trường hợp vẫn giữ tài sản cầm cố, thì phải bảo quản, không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn và chỉ được sử dụng tài sản cầm cố, nếu được sự đồng ý của bên B; nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị  hoặc giảm sút giá trị, thì bên A không được tíêp tục sử dụng theo yêu cầu của bên B;


2. Quyền của bên A 


- Yêu cầu bên B đình chỉ việc sử dụng tài sản cầm cố, nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm giá trị;


- Yêu cầu bên B giữ tài sản cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố hoàn trả tài sản cầm cố sau khi nghĩa vụ  đó được thực hiện; nếu bên B chỉ nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì yêu cầu hoàn trả giấy tờ đó; 


- Yêu cầu bên B giữ tài sản cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố hoặc các giấy tờ về tài sản cầm cố.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 


1. Nghĩa vụ của bên B :


- Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;


- Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc dùng tài sản cầm cố để bảo đảm cho nghĩa vụ khác;


- Không được khai thác  công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm  cố, nếu không được bên A đồng ý; 


- Trả lại tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên cho bên A khi nghĩa vụ bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.


2. Quyền của bên B 


- Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng  trái pháp luật tài sản cầm cố hoàn trả tài sản đó; 


- Yêu cầu bên A thực hiện đăng ký việc cầm cố, nếu tài sản cầm cố phải đăng ký quyền sở hữu  theo quy định của pháp luật. 


- Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đó thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ, nếu bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; 


- Được khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thoả thuận;


- Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên A.


ĐIỀU 6


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC


Bên .................... chịu trách nhiệm nộp lệ phí chứng thực Hợp đồng này.

ĐIỀU 7


XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ


1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bên A không trả hoặc trả không hết nợ, thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản cầm cố nêu trên theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ với phương thức:


Chọn một hoặc một số phương thức sau đây:


- Bán đấu giá tài sản cầm cố


- Bên B nhận chính tài sản cầm cố để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm


- Bên B được nhận trực tiếp các khoản tiền hoặc tài sản từ bên thứ ba trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền hoặc tài sản cho bên A


2. Việc xử lý tài sản cầm cố nêu trên được thực hiện để thanh toán cho bên B theo thứ tự nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), sau khi đã trõ đi các chi phí bảo quản, chi phí bán đấu giá và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố. 


ĐIỀU 8


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan: 


a. Những thông tin về nhân thân và về tài sản cầm cố đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Tài sản cầm cố nêu trên không có tranh chấp;


c. Tài sản cầm cố không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


g. Các cam đoan khác…


2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản cầm cố nêu trên và các giấy tờ về tài sản cầm cố, đồng ý cho bên A vay số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;  


c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


e. Các cam đoan khác…


ĐIỀU 10


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.


2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đó nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ .................................. 


		Bên A
 (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ ttên)

		Bên B
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ ttên)





LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)


(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.


(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)


Tụi (ghi rõ họ ttên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:


      Hợp đồng cầm cố tài sản được giao kết giữa bên A là……………………...……….…………………………………………………………và bên B là  …………………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;


- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; 

Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


   - Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


   - Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã  điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


   - Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đó ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


  - Cỏc bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Hợp đồng này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ......... tờ, ........trang), cấp cho:


+ Bên A  ..... bản chính;


+ Bên B ..... bản chính;


+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.


Số chứng thực ......, quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

Người có thẩm quyền chứng thực
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ ttên, chức vụ)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chớ Minh(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận(huyện), chúng tôi gồm có:


1. Ông(bà): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ....../......./...... tại .....................


Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ễng/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo (ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


……………………………………………………………………………………


2. Ông(bà): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................... cấp ngày ....../......./...... tại .....................


Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


 ………………………………………………………………………..


3. Ông(bà): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................... cấp ngày ....../......./...... tại .....................


Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................…………………………


Là ……..của ông/bà………………………………………………………………


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


………………………………………………………………………..


 Chỳng tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chỳc cú cụng chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật)


……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….


của ông (bà) ................................  chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Ủy ban nhân dân  .......................... cấp ngày ...../....../......... 


 Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia di sản của ông(bà) ............................. để lại như sau: ...........................................…………………


(Trong phần này phải ghi rõ: di sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; phần tài sản mà từng người thừa kế được hưởng; trong trường hợp có người thừa kế nhường quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác, thì ghi rõ việc nhường đó)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          


 Chúng tôi xin cam đoan:


+ Những thông tin đã ghi trong biên bản phân chia thừa kế này là đúng sự thật;


+ Ngoài chúng tôi ra, ông(bà) ................................ không còn người thừa kế nào khác;


+ Biên bản phân chia thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.  


- Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung biên bản và ký vào biên bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký vào biên bản này truớc sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký vào biên bản này truớc sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Những người thừa kế
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)


(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chớ Minh.


(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)


Tụi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chớ Minh.


Chứng thực:


- Biên bản phân chia thừa kế này được lập giữa ông(bà) .............................. và ông(bà) ...........................; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia thừa kế, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung biên bản phân chia thừa kế và cam đoan không bỏ sót người thừa kế nào;


- Tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia thừa kế tại .......................... từ ngày .........tháng.....năm ..... đến ngày ....... tháng .........năm......... Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh không nhận được khiếu nại tố cáo nào.


- Nội dung biên bản phân chia thừa kế phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;


- Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào Biờn bản này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau:


- Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản  này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Biên bản phân chia thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), cấp cho:


................................ bản chính;


+ ................................ bản chính;


+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.


Số chứng thực ............., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.


B  Người có thẩm quyền chứng thực
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


HỢP ĐỒNG MUA BÁN


Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



- …



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B): 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng mua bán được  ……………………………………………chứng nhận (chứng thực) ngày………….., số ……………., quyển số …...…...theo đó, bên A bán cho bên B tài sản là…………………………………………..


Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí liên quan đến việc lập Hợp đồng này do bên….… chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mua bán số……….………………………ngày 
 


2. Các điều khoản khác của Hợp đồng mua bán số ………………...……... ngày………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.


 3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán được giao kết giữa bên A là …………………..... và bên B là ……………………... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …...trang), cấp cho:

+ Bên A …... bản chính;



+ Bên B …... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ………………….. , quyển số ………....TP/CC- .………...



CÔNG CHỨNG VIÊN



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN


Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), tôi laø: 


Ông (Bà)



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại 



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)



Coù vôï (chồng ) laø:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)


Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp.


Tôi cam keát vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng noäi dung cam kết sau ñaây:


1. Taøi saûn:(liệt kê cụ thể tài sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)



do vợ (chồng) tôi là bà (ông) ……………………………….… mua hoaøn toaøn baèng tieàn rieâng (hoặc được cho tặng riêng ...)



toâi khoâng coù baát cöù söï ñoùng goùp naøo ñoái vôùi vieäc mua taøi saûn neâu treân; 


2. Oâng (Baø) …………..…………………. laø chuû sôû höõu taøi saûn ………………………..…....... vaø ñöôïc toøan quyeàn thöïc hieän caùc quyeàn cuûa chuû sôû höõu ñoái vôùi taøi saûn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, toâi cam keát khoâng coù baát kyø tranh chaáp, khieáu naïi nào;


3. Việc cam keát nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Cam keát này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc laäp cam keát nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;


4. Những thông tin về nhân thân trong  cam keát này là đúng sự thật;


5. Văn bản cam keát naøy ñược lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;


6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung cam keát nêu trên;


7. Các cam kết khác ...


T«i ®· ®äc v¨n b¶n cam kÕt vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung ghi trong v¨n b¶n vµ ký vµo v¨n b¶n nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


HoÆc cã thÓ chän mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:


T«i ®· ®äc V¨n b¶n cam kÕt vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung ghi trong V¨n b¶n vµ ký, ®iÓm chØ vµo V¨n b¶n nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn;


T«i ®· ®äc V¨n b¶n cam kÕt vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung ghi trong V¨n b¶n vµ ®iÓm chØ vµo V¨n b¶n nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn;


T«i ®· nghe C«ng chøng viªn ®äc V¨n b¶n cam kÕt vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung V¨n b¶n vµ ký vµo V¨n b¶n nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn;


T«i ®· nghe C«ng chøng viªn ®äc V¨n b¶n cam kÕt vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung V¨n b¶n vµ ký, ®iÓm chØ vµo V¨n b¶n nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn;



T«i ®· nghe C«ng chøng viªn ®äc V¨n b¶n cam kÕt vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung V¨n b¶n vµ ®iÓm chØ vµo V¨n b¶n nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn;


Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


Ng­êi lËp v¨n b¶n cam kÕt vÒ tµi s¶n


(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Văn bản cam keát này được ông (baø)…………....…........…….. tự nguyện laäp, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam keát;



- Tại thời điểm công chứng, ông (bà) …………...............……...... có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung Văn bản cam keát phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Ông (bà)……....…………….. đã đọc lại Văn bản cam keát này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản  trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Ông (bà) ……...……………. đã đọc lại Văn bản cam keát này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông (bà) ………….……………… đã đọc lại Văn bản cam keát này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông (bà) …………………... đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản cam keát, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông (bà) ……………………đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản cam keát, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông (bà) ………………….. đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản  cam keát, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


· Ông (bà) ………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Ông (bà) ………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


-   Ông (bà) ……………….. đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


+Văn bản cam keát này được lập thành ............. bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ......trang), cấp cho :


+ ............................................................  bản chính 


+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng .............................. , quyển số ..................TP/CC- ..............



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN



Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có: 


Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


PHẠM VI ỦY QUYỀN


Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐIỀU 2


THỜI HẠN ỦY QUYỀN


Thời hạn ủy quyền là..................……kể từ ngày........................................ 

ĐIỀU 3


THÙ LAO


Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


 a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;


 b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;


 c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.


2. Bên A có các quyền sau đây:


 a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;


 b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;


 c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:



 a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;



 b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;



 c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;



 d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;



 đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;



 e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;



2.Bên B có các quyền sau đây:



 a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;



 b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.


ĐIỀU 6


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên............ chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 7


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 8


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


3. Các cam đoan khác….


ĐIỀU 9


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng ủy quyền được giao kết giữa Bên A là .……………….…… và Bên B là ………………..….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng .…………. , quyển số .……. TP/CC- ………………….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN



Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi là:


Bên A:


Ông (Bà): 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại 



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): 



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ..................... tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại 



Hộ khẩu thường trú:

 


(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .................cấp ngày ................... tại 



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ..........................cấp ngày .................. tại 



Hộ khẩu thường trú: 



- ...


* Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày .................. tại 



Hộ khẩu thường trú: 



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức:



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số: ............ ngày ... tháng ... năm ..., do..........................cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........ngày.......tháng........năm



do
cấp.


Số Fax: ................................Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ................. tại 



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên B:


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc trao đổi tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN TRAO ĐỔI


1. Tài sản trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên A (Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản trao đổi và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên A đối với tài sản trao đổi) : ..…


Giá trị tài sản nêu trên do hai bên thoả thuận là: ..........................................


(bằng chữ).................................................................................................................. 


2. Tài sản trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên B (Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản trao đổi và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên B đối với tài sản trao đổi): …...   


Giá trị tài sản nêu trên do hai bên thoả thuận là: ..........................................


(bằng chữ)



3. Chênh lệch về giá trị giữa hai tài sản trao đổi nêu trên là: .......................


(bằng chữ)



ĐIỀU 2


PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI TÀI SẢN


Tài sản được trao đổi theo phương thức do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì tài sản được trao đổi một lần và trực tiếp cho bên kia.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 


GIÁ TRỊ CHÊNH LỆCH 


Bên ....... trả cho bên ...... khoản chênh lệch về giá trị giữa hai tài sản trao đổi nêu tại Điều 1. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị được thực hiện theo phương thức (do các bên thỏa thuận): 



ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRAO ĐỔI



Quyền sở hữu đối với tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên kể từ thời điểm bên đó nhận tài sản trao đổi; (Nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác)




* Trường hợp tài sản trao đổi mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, thì ghi:



Quyền sở hữu tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên sau khi thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Thuế và lệ phí công chứng liên quan đến việc trao đổi tài sản theo Hợp đồng này do bên ..... chịu trách nhiệm nộp.  


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bảo quản, giữ gìn tài sản trong thời gian chưa giao tài sản;


2. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


3. Tài sản trao đổi không có tranh chấp và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo pháp luật;


4. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản trao đổi cùng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;



5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



6. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



7. Các cam đoan khác: ...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….......thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng trao đổi tài sản được giao kết giữa Bên A là ........................... B là ......................................................... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành ...... bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ, ..........trang), cấp cho:


+ Bên A ........... bản chính;



+ Bên B ........... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ...................... , quyển số ..............TP/CC- ..........................



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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Mẫu số 23-CC/VTS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM



Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi là:


Bên cho vay (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà): 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................... tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): 



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ...............cấp ngày ...................... tại 



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ......................tại 



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ..................... tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày .................... tại 



Hộ khẩu thường trú:



- ...


* Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................... tại 



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số: ... ngày .... tháng ...... năm ...., do............................ cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........ngày.......tháng........năm



do
cấp.


Số Fax: ..........................Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện:



Chức vụ:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại 



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên vay (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc vay tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN VAY


 Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản vay. (Nếu tài sản là vật phải nêu rõ số lượng, chất lượng, chủng loại, trị giá...)



ĐIỀU 2


KỲ HẠN VAY


Kỳ hạn vay là: ....................................... kể từ ngày




Việc vay có thể có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, nếu không có kỳ hạn thì ghi rõ không có kỳ hạn.

ĐIỀU 3


LÃI SUẤT VAY


Lãi suất vay là (Do các bên  thỏa thuận, có thể không có lãi hoặc có lãi, nếu có thì lãi suất  không được vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngân hàng nhà nước quy định đối với loại cho vay tương ứng):



ĐIỀU 4


MỤC ĐÍCH VAY VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN VAY


Mục đích vay là (Các bên có thể thỏa thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên A có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi tài sản vay trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tài sản trái mục đích):



ĐIỀU 5


ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN VAY


Ghi rõ nghĩa vụ của bên A liên quan đến việc giao tài sản vay (số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm....)


ĐIỀU 6


ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ 


Ghi rõ các thỏa thuận về nghĩa vụ của bên B  liên quan đến việc trả nợ như trả bằng tiền hay bằng vật; trường hợp không thể trả vật; trường hợp đến hạn không trả được nợ hoặc trả không đủ; trường hợp trả nợ trước thời hạn; trường hợp đòi lại tài sản đối với hợp đồng vay không kỳ hạn có lãi hoặc không có lãi...


ĐIỀU 7


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN VAY



Bên B trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.


ĐIỀU 8


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên ....... chịu trách nhiệm nộp.  


ĐIỀU 9


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 10


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:



a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản vay đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;



b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



d. Các cam đoan khác:...



2. Bên B cam đoan:



a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;



b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản vay;



c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 



d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



đ. Các cam đoan khác:...


ĐIỀU 11


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm được giao kết giữa Bên A là .......................................... và Bên B là ....................................................; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành ......... bản chính (mỗi bản chính gồm ........ tờ, ...........trang), cấp cho:


+ Bên A ......... bản chính;



+ Bên B ......... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ................................ , quyển số .............TP/CC- ...................



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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Mẫu số 32-CC/TK



CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DI CHÚC


Tại Phòng Công chứng số …. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng) 


Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................

Sinh ngày:........./......../................


Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................


Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)


...............................................................................................


Trường hợp vợ chồng lập Văn bản sửa đổi, bổ sung Di chúc chung thì ghi như sau :


Ông ...


Sinh ngày: .. …./.…../.…………………………………….


Chứng minh nhân dân số: …………...cấp ngày …. /.…./.…… tại ……………...


Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)…………………………………………………………………………………


cùng vợ là Bà : ...


Sinh ngày: ….../….../…………….


Chứng minh nhân dân số: ...cấp ngày …... /….../.……. tại ...


Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)………………………………………………………………………………..


Nguyên trước đây vào ngày ………………….., tôi (chúng tôi) có lập Di chúc được …………………………………………………… chứng nhận ngày ..………….,số  ………, quyển số ..            …….. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi (chúng tôi) có để lại tài sản là ……………………………………………………………………………………. 


cho ..................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện sửa đổi, bổ sung Di chúc nêu trên như sau: (ghi nội dung sửa  đổi, bổ sung)

..................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Nội dung khác của Di chúc số……………….ngày ……………... quyển số                       không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.



Trong trường hợp việc sửa đổi, bổ sung Di chúc có người làm chứng  thì ghi thêm các nội dung sau :



Để làm chứng cho việc sửa đổi, bổ sung Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :


ông (Bà): ...


Sinh ngày: .…../.…../.……..


Chứng minh nhân dân số: …………....cấp ngày    .. /….../.….. tại 


Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..……………………………………………………………………………


ông (Bà): ...


Sinh ngày: .…../.…../.……..


Chứng minh nhân dân số: …………....cấp ngày    .. /….../.……tại 


Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..……………………………………………………………………………


Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị sửa đổi, bổ sung và Văn bản sửa đổi, bổ sung và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.


Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọcVăn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọcVăn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghengười làm chứng đọc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

  Người làm chứng  (nếu có)          Người lập văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc                                         


1. (Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký,điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)


2. (Ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày .. tháng ... năm ……….(bằng chữ...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi ………………………...., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Ông (bà) ………………. đã tự nguyện lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc này;



- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông (bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung của Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc  trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung  và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc  trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã  điểm chỉ vào Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã nghe Công chứng viên đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã nghe Công chứng viên đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã nghe Công chứng viên đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã điểm chỉ vào Văn bản sửa đổi, bổ sung  di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã nghe người làm chứng  đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã nghe người làm chứng đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc đã nghe người làm chứng đọc lại, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã điểm chỉ vào Văn bản sửa đổi, bổ sung  di chúc trước sự có mặt của tôi;


-Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc này được làm thành ... bản Chính (mỗi bản Chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho người lập Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc ... bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản Chính.



- Số Công chứng ……….. , quyển số .……….TP/CC- ...



Công chứng viên



(ký, đãng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 30-CC/UQ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN


HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN


Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), tôi (chúng tôi) là:


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

…………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………….



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).




2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Nguyên trước đây tôi (chúng tôi) và (ghi thông tin về người ủy quyền hoặc người được ủy quyền đã cùng ký Hợp đồng ủy quyền , cách ghi như đối với các chủ thể nêu tại phần trên) ….……………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. có ký kết Hợp đồng ủy quyền số…………...được ……………………..…… chứng nhận (chứng thực) ngày……………………..



Nay, bằng văn bản này tôi (chúng tôi) tuyên bố đình chỉ thực hiện Hợp đồng ủy quyền nêu trên với các nội dung sau đây: Ghi cụ thể nội dung liên quan đến việc đình chỉ hợp đồng ủy quyền như thời gian chấm dứt việc ủy quyền, việc thanh toán thù lao (nếu hợp đồng ủy quyền có thù lao); việc báo trước cho bên kia (nếu hợp đồng ủy quyền không có thù lao) về việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền; thông báo với người thứ ba về việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền; giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại (nếu có)...


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 Tôi (chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin nêu trên. Tôi (chúng tôi) công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền.


                                           Người lập văn bản 


                                                      (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….tháng .…năm …(bằng chữ.………………………………………………….)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố Hồ Chí Minh,



(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi .…………………………, Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Ông/bà:…………………………………………………………………...


- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………..Cấp ngày……....tại………..


· Đã ký văn bản này trước sự có mặt của tôi.


· Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền này lập thành………. bản chính ( mỗi bản chính gồm .…. tờ, .…. trang), cấp cho người lập văn bản này.….. bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng.……………, Quyển số.……… ..TP/CC-SCC/HĐGD.


Công chứng viên


                                                               (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ 


Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),  


Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….


Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo ………………………………………………………………………..


(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Nếu nhiều người cùng đề nghị nhận thừa kế thì ghi như sau:


Chúng tôi là :


1. (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….


Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo ………………………………………………………………………..


(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


2. (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….


Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo ………………………………………………………………………..


(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


3. (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….


Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo ………………………………………………………………………..


(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Tôi (chúng tôi) là người thừa kế của ông(bà) .............................. chết ngày ...../....../........... theo Giấy chứng tử số.....................................do Uỷ ban nhân dân  ..........................cấp ngày...../....../........ Tôi (chúng tôi) xin đề nghị nhận thừa kế của ông(bà) ...........................để lại như sau: 


(Trong phần này phải ghi rõ: di sản để lại và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng)


.....................................................………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Tôi (chúng tôi) xin cam đoan:


+ Những thông tin đã ghi trong Văn bản đề nghị nhận thừa kế này là đúng sự thật;


+ Ngoài tôi (chúng tôi) ra, ông(bà) ................................ không còn người thừa kế nào khác;


+ Văn bản đề nghị nhận thừa kế này do tôi (chúng tôi) tự nguyện lập.


Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


		

		Người đề nghị nhận thừa kế 


(ký, điểm chỉ và ghi rừ họ tờn)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),  


tôi......................................., công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:


- Văn bản đề nghị nhận thừa kế này do ông(bà) ............................................. lập; 


 -Tại thời điểm Công chứng, người (những người) đề nghị nhận thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; người (những người)đề nghị nhận thừa kế cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản đề nghị nhận thừa kế và cam đoan khụng cũn người thừa kế nào khác 


- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung đề nghị nhận thừa kế tại .................. từ ngày ......... tháng ..... năm ..... đến ngày ....... tháng ......... năm ......... Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến việc có thêm người thừa kế khác hoặc liên quan đến di sản;


- Nội dung đề nghị nhận thừa kế phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;


- Người (những người) đề nghị nhận thừa kế đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã nghe Công chứng viờn đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã nghe Công chứng viờn đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người) đề nghị nhận thừa kế đã nghe Công chứng viờn đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người) đề nghị nhận thừa kế đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người) đề nghị nhận thừa kế đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người) đề nghị nhận thừa kế đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;



- Văn bản đề nghị nhận thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), cấp cho người (những người) đề nghị nhận thừa kế ………......bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ......……….., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.








                        Công chứng viên


                                                                                       (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN HUỶ BỎ DI CHÚC


Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng) 


Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................

Sinh ngày:........./......../................


Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại ........................

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)


................................................................................................ 


Trường hợp vợ chồng lập Văn bản huỷ bỏ Di chúc chung thì ghi như sau :


Ông ...


Sinh ngày: ……./…..../……………...


Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày .…. /….../….... tại ...


Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)…………………………………………………………………………………


cùng vợ là Bà : ...


Sinh ngày: ….../….../………….


Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ….. /…../……. tại ...


Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)


 ……………………………………………………………………………………


Nguyên trước đây vào ngày ……………..., tôi (chúng tôi) cú lập Di chúc được ………………………………………………………….chứng nhận ngày ..………….., số  …………...., quyển số ………....….. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi có để lại tài sản là …………………………………………………………………………………….


cho ..................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện huỷ bỏ Di chúc nêu trên.



Trong trường hợp việc huỷ bỏ Di chúc có người làm chứng  thì ghi thêm các nội dung sau :



Để làm chứng cho việc huỷ bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là :


Ông (Bà): ...


Sinh ngày: .…../.…../.……..


Chứng minh nhân dân số: …………....cấp ngày    .. /….../.….. tại 


Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).


 .……………………………………………………………………………


Ông (Bà): ...


Sinh ngày: .…../.…../.……..


Chứng minh nhân dân số: …………....cấp ngày    .. /….../.……tại 


Hộ khẩu thường trú :(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..……………………………………………………………………………


Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi)  tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị huỷ bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.


Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


Tôi (chúng tôi)  đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọcVăn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọcVăn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người làm chứng (nếu cú)                            Người lập văn bản huỷ bỏ di chỳc                                          


1. (Ký và ghi rừ họ tờn)                                                      (Ký, điểm chỉ và ghi rừ họ tờn)


2. (Ký và ghi rừ họ tờn)


LỜI CHỨNG CỦA CÔng CHỨNG VIấN



Ngày …. tháng .…. năm .……(bằng chữ………………………………....)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thờm giờ, phỳt và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chớ Minh.



(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tụi .………………….., Công chứng viờn Phòng Công chứng số ……….. thành phố Hồ Chớ Minh


Chứng nhận:



- Ông (bà) ………………... đó tự nguyện lập Văn bản huỷ bỏ di chúc này;



- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông (bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung của Văn bản huỷ bỏ di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xó hội;



- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc  trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung  và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc  trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó  điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tụi;


- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viờn đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viờn đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viờn đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;


· Văn bản huỷ bỏ di chúc được lập thành .… bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ... trang), cấp cho người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc ... bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản chớnh.



- Số Công chứng …………... , quyển số ………..TP/CC- …………...



Công chứng viờn



(ký, đóng dấu và ghi rừ họ tờn)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN THỎA THUẬN 


KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG 


CỦA VỢ CHỒNG



Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), chúng tôi gồm:


Ông: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................. tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)



Bà: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ............... tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) 



Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp.


Ngày………...................., chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng số…............................................ ngày…......................... do ………...............................................……. chứng nhận.


Nay, vì lý do:(ghi rõ lý do khôi phục chế độ tài sản chung  vợ chồng)


Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU RIÊNG CỦA MỖI BÊN


Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của người vợ, người chồng sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng đối với tài sản: bất động sản, động sản, quyền tài sản; mô tả  đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) 


ĐIỀU 2


TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG


Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu chung của vợ chồng sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của  vợ chồng như: bất động sản, động sản, quyền tài sản; mô tả  đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về đăng ký quyền sở hữu tài sản (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của  vợ chồng.


ĐIỀU 3


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Chuùng toâi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;


2. Tài sản khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong thỏa thuận này là đúng sự thật; 


3. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc khôi phục chế độ tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;


4. Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là đúng sự thật; 


5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;


6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;


7. Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Chuùng toâi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;



2. Hieäu löïc cuûa Vaên baûn thoûa thuaän khoâi phuïc cheá ñoä taøi saûn chung cuûa vôï choàng tính töø ngaøy................................ Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Vaên baûn thỏa thuận này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, được ………………………………………………….chứng nhận và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu).



3. Chuùng toâi đã tự đọc Vaên baûn thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản và ký vào Vaên baûn này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Người vợ
Người chồng 



(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)
(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên) 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này này được lập giữa ông ……………………….... và bà ………………………; Ông ……………………….. , bà……………………….... đã tự nguyện thỏa thuận khôi phục cheá ñoä tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;



- Tại thời điểm công chứng, ông ..……………..…, bà ……...………....… đều có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


· Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


-  Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung cuûa vôï choàng này đuợc lập thành ....... bản chính (mỗi bản chính gồm ........ tờ, .......trang), cấp cho:


+ ...................................... bản chính 



+ ...................................... bản chính



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số công chứng ……..................... , quyển số ……...TP/CC- ..........……..



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN THỎA THUẬN 


CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG



Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), chúng tôi gồm:


Ông:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày .................... tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)


Bà: ………………………………………………………………


Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp.



Nay vì lý do (ghi rõ lý do chia tài sản)



Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:


ĐIỀU 1


PHÂN CHIA TÀI SẢN  LÀ BẤT ĐỘNG SẢN



Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)  hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu....


ĐIỀU 2


PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN 


     
Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng  động sản, quyền tài sản  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có)  hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, địa điểm, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)....


ĐIỀU 3


PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA 


Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có)  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có).


ĐIỀU 4


CAÙC THOÛA THUAÄN KHAÙC


1. Hoa lôïi, lôïi töùc phaùt sinh töø taøi saûn ñaõ ñöôïc chia thì thuoäc sôû höõu rieâng cuûa moãi ngöôøi, tröø tröoøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc;


2. Hoa lôïi, lôïi töùc phaùt sinh töø phaàn taøi saûn chung coøn laïi vaãn thuoäc sôû höõu chung cuûa vôï, choàng;


3. Thu nhaäp do lao ñoäng, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø nhöõng thu nhaäp hôïp phaùp khaùc cuûa moãi beân sau khi chia taøi saûn chung laø taøi saûn rieâng cuûa vôï, choàng, tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc;


4. Caùc taøi saûn chung coøn laïi khoâng ñöôïc thoûa thuaän chia laø taøi saûn chung cuûa vôï, choàng;


5. Các thỏa thuận khác ...


ÑIEÀU 5


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Chuùng toâi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây :


1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật; 


2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 


3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu  nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;


4.  Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 


5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; 


6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;


7. Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 6

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Chuùng toâi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;



2. Hieäu löïc cuûa Vaên baûn thoûa thuaän chia taøi sản chung vợ chồng ñöôïc tính töø ngaøy ............................... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Vaên baûn thỏa thuận chia taøi sản chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của ...... ………………………………… và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu);


3. Chuùng toâi đã tự đọc Vaên baûn thỏa thuận chia taøi sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Vaên baûn và ký vào Vaên baûn này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;


- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Người vợ
Người chồng 



(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)
(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên) 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ....... tháng ....... năm ........(bằng chữ................................................)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi ............................................., Công chứng viên Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này được lập giữa ông....................................................... và bà.........................................................; Ông ..................................................... , bà ......................................................... đã tự nguyện thỏa thuận chia tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;



- Tại thời điểm công chứng, ông ..........................................................., bà..................................................... đều có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận chia tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Ông ........................................... , bà .......................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung và đã ký vào Văn bản thỏa thuận chia tài sản  chung trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Ông ........................................... , bà .......................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông .......................................... , bà ........................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ......................................... , bà ............................................................ đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chungợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông .......................................... , bà ........................................................... đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông .............................................. , bà ....................................................... đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


· Ông ............................................ , bà ....................................................... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản, đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Ông ........................................... , bà ........................................................ đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


-  Ông ............................................ , bà ........................................................ đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này được lập thành ............... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ....... trang), cấp cho:


+ ........................... bản chính; 



+ ........................... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số công chứng ......................... , quyển số ...........TP/CC- ........................



Công chứng viên



(ký, đóng dấu  và ghi rõ họ tên)


1

1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN THỎA THUẬN 


NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO  TÀI SẢN CHUNG 


CỦA VỢ CHỒNG


Tại Phòng Công chứng số .... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm:


Ông: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .........................cấp ngày ........................ tại 



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)



Bà: 
  


Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ...................... tại 



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)



Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp.


Chúng tôi thỏa thuận nhập tài sản riêng của ông (bà).............................. vào tài sản chung của vợ chồng như sau:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN NHẬP LÀ BẤT ĐỘNG SẢN


Ông (Bà) ………………..............tự nguyện nhập toàn bộ (một phần) tài sản riêng của mình là ………..... tọa lạc tại số ………….. đường ……........…...…... phường (xã) ………………………….... quận (huyện) có đặc điểm (nêu rõ đặc điểm của bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu): 




  vào tài sản chung của vợ chồng.


Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng  về thời gian, điều kiện nhập tài sản, đăng ký quyền sở hữu ...


ĐIỀU 2


TÀI SẢN NHẬP LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN


Ông (Bà)…………………………. tự nguyện nhập toàn bộ (một phần) tài sản là …………………... có đặc điểm (nêu rõ đặc điểm của động sản , các quyền tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có): 



 vào tài sản chung của vợ  chồng. 


Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng  về thời gian, điều kiện nhập tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)...


ĐIỀU 3


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây :


1.Việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào  tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi. và không trái pháp luật;


2. Tài sản nêu trên thuộc sở hữu hợp pháp của ông (bà) .…………………….., không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 


3. Việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng không nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ riêng của  ông (bà) ………………….... về tài sản. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc nhập tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;


4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 


5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; 


6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;


7. Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;



2. Hieäu löïc của Vaên baûn thoûa thuaän nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng ñöôïc tính töø ngaøy ………...............……... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Vaên baûn thỏa thuận nhập tài sản riêng vào  tài sản chung của vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của …………………………………………………………và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu);



3. Chúng tôi đã tự đọc Vaên baûn thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Vaên baûn và ký vào Vaên baûn này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;


· - Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào  tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Người vợ
Người chồng 



(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)
(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên) 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này được lập giữa ông………………………... và bà ……………………....; Ông ……………………….... , bà ………………………….... đã tự nguyện thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;



- Tại thời điểm công chứng, Ông .…………………………………..… , bà ………………………….. đều có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Ông ………………..... , bà …………………………... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Ông…………………….., bà ………………………… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông…………………..…, bà ………………………… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông……………………., bà ……………………….… đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông………………………, bà ………………………….…đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông………………………, bà ……………………….… đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


· Ông ……………………. , bà ……………………….... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Ông ………………….... , bà ……………………….... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


-  Ông ………………….... , bà ………………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này được lập thành ........ bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ, .......trang), cấp cho:


+ ................................................... bản chính 



+ ................................................... bản chính



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số công chứng ................................ , quyển số ..............TP/CC- ..............



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------


VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN


Tại Phòng Công chứng số ........... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: .................. cấp ngày ....../......./...... tại ..........................


Hộ khẩu thường trú : ...............................................................................................


(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)


Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chỳc cú công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật)


……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….

của ông(bà) ................................  chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân  .......................... cấp ngày ...../....../......... 


Di sản mà tôi được thừa kế là: ........................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................


Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng. 


Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 


Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản  này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


		

		Người từ chối nhận di sản


(ký và ghi rõ họ tên)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày.......tháng.......năm............(bằng chữ ...............………........................)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng),  


tôi......................................., công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh 

Chứng nhận:


- Văn bản từ chối nhận di sản này do ông(bà) ...........................................lập; 


- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận di sản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; người từ chối nhận di sản cam đoan việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác;


- Nội dung từ chối nhận di sản phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;


- Người từ chối nhận di sản đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản khai nhận di sản này trước sự có mặt của tôi.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


Người từ chối nhận di sản đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.


Người từ chối nhận di sản đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.


Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.


Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.


Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.


Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.


Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.


Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.


- Văn bản từ chối nhận di sản này được lập thành  .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), cấp cho người từ chối nhận di sản    ....................... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.








                        Công chứng viên


                                                                                       (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO


Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN TẶNG CHO


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản tặng cho và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với tài sản tặng cho.


ĐIỀU 2


ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO



Bên A đồng ý tặng cho Bên B tài sản nêu tại Điều 1 với điều kiện (nếu có):…………….. …………………………………………………………………..


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TẶNG CHO


1. Quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);


2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho tài sản theo Hợp đồng này do Bên .…. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Tài sản tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2.Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng tặng cho này được giao kết giữa Bên A là .…………............... và Bên B là ……….......................... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …..... tờ, …......trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng .…..................... , quyển số .......…. TP/CC- .…........



Công chứng viên








  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO


Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



- …



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B): 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng tặng cho được …………….…………………………………………..chứng nhận (chứng thực) ngày…………….,số ……………., quyển số …...…..., theo đó, bên A cho bên B tài sản là



Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng tặng cho số……………….. ngày………………………….... 



2. Các điều khoản khác của Hợp đồng tặng cho số ……………………….. ngày……………………….. không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị. 


3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..


Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tặng cho được giao kết giữa bên A là ……………………... và bên B là ……………………………... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A ... bản chính;



+ Bên B ... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ………………….. , quyển số …………….TP/CC- .……..



CÔNG CHỨNG VIÊN



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1
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Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO XE


Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho xe với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


XE TẶNG CHO


1. Đặc điểm xe:


a) Nhãn hiệu: …………………………………………………………..…;


b) Dung tích xi lanh: ……………………………………………………...;


c) Loại xe: ……………………………………………………………..…;


đ) Màu sơn: …………………………………………………………….....;


d) Số máy: .……………………………………………………………….;


e) Số khung: ……………………………………………………………...;


f) Các đặc điểm khác: ……………………………………………. (nếu có)


2. Giấy đăng ký xe số: ………………………….. do … …………….…… cấp ngày …………………………………………………………………………..


(Nếu tài sản tặng cho có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)

ĐIỀU 2


ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO



Bên A đồng ý tặng cho Bên B chiếc xe nêu trên với điều kiện (nếu có):…………...…………………………………………………………………….

ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE TẶNG CHO


1. Bên ..… có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);


2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho xe theo Hợp đồng này do    Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về xe tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Xe tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng tặng cho xe này được giao kết giữa Bên A là ...........………… và Bên B là ….........................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm .…. tờ, …..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng .….................... , quyển số ............…. TP/CC- .….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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Mẫu số 10-CC/TC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho phương tiện thủy nội địa với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TẶNG CHO


1. Đặc điểm phương tiện thủy nội địa:


a) Tên phương tiện:
;


b) Số đăng ký: 
;


c) Cấp phương tiện: ………………………………………………………;


d) Công dụng: …………………………………………………………….;


đ) Năm và nơi đóng: ………………………………………………………;


e) Số hiệu thiết kế: ………………………………………………………..;


f) Chiều dài thiết kế: … …………………………………………………..;


g) Chiều dài lớn nhất: ……………………………………………………. ;


h) Chiều rộng thiết kế: 
; 


i) Chiều rộng lớn nhất: …………………………………………………...;


j) Chiều cao mạn: ………………………………………………………...;


k) Chiều chìm: …………………………………………………………….;


l) Mạn khô: ……………………………………………………………….;


m) Máy chính: ……………………………………………………………..;
- Tên, loại và kiểu máy: …………………………………………………..;
- Công suất: ………………………………………………………………;


 - Số máy: ………………………………………………………………… ;
 - Nước sản xuất: …………………………………………………………. ;


n) Máy phụ:
- Tên, loại và kiểu máy: …………………………………………………. ;
- Công suất: ……………………………………………………………....; 


 - Số máy: ………………………………………………………………….;
 - Nước sản xuất: …………………………………………………………..;


o) Trọng tải: ………………………………………………………………;


p) Vùng hoạt động: ……………………………………………………….;



2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiên thủy nội địa số ……………… do ………………………………………. cấp ngày ……………………………...


ĐIỀU 2


ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO


Bên A đồng ý tặng cho Bên B chiếc tàu nêu trên với điều kiện (nếu có):….. ………………………………………………………………………………………


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC 


GIAO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


1. Quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu;


2. Bên .......… có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 tại cơ quan có thẩm quyền;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho phương tiện thủy nội địa theo Hợp đồng này do Bên ......…. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.  


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Tài sản tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác... .


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng tặng cho phương tiện thủy nội địa này được giao kết giữa Bên A là .......................………… và Bên B là …............................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng ........................…. , quyển số ............…. TP/CC- .….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


HỢP ĐỒNG THANH LÝ 


HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN  


Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng thuê tài sản được …………………………………………………………chứng nhận (chứng thực) ngày …………, số …………….., quyển …………….theo đó, bên A cho bên B thuê.……………………………………………………………………



Nay hai bên đồng ý thanh lý Hợp đồng thuê tài sản nêu trên với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THANH LÝ 


Ghi cụ thể nội dung thoả thuận liên quan đến việc thanh lý hợp đồng thuê tài sản như thời gian chấm dứt việc thuê tài sản, việc thanh toán tiền thuê, giao nhận lại tài sản thuê, quyền và nghĩa vụ hai bên, bồi thường thiệt hại (nếu có)...


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐIỀU 2


LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên.….. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


3. Các cam đoan khác:...


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ:




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê tài sản được giao kết giữa Bên A là .……………… và Bên B là ………..……….. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm .…. tờ, .….trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng .…………….. , quyển số .………… TP/CC- .………….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN


Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê khoán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên thuê khoán (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê khoán tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN THUÊ KHOÁN


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản thuê khoán và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền thuê của Bên A đối với tài sản thuê khoán.


ĐIỀU 2


THỜI HẠN THUÊ KHOÁN



Thời hạn thuê khoán tài sản nêu tại Điều 1 là: .…………………………… 


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH THUÊ KHOÁN


Bên B sử dụng tài sản nêu tại Điều 1 vào mục đích: .……………………..


…………………………………………………………………………………….


ĐIỀU 4


GIÁ THUÊ KHOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá thuê khoán tài sản nêu tại Điều 1 là: ……………………………….. 


(bằng chữ………………………………………………..………………………………………………...) (giá thuê khoán do các bên thỏa thuận, nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là giá được xác định khi đấu thầu. Tiền thuê có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc)



2. Phương thức thanh toán như sau: .………………………………………



3. Việc giao và nhận tiền thuê khoán do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.



4. Các thoả thuận khác: … (điều kiện giảm tiền thuê khoán, giải quyết sự kiện bất khả kháng …).


ĐIỀU 5


PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ KHOÁN


Ghi rõ các thỏa thuận về việc giao tài sản thuê khoán; việc đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán và xác định giá trị tài sản thuê khoán tại thời điểm giao; việc trả tài sản thuê khoán; các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu trị giá tài sản thuê khoán bị giảm sút; địa điểm trả tài sản thuê khoán nếu tài sản thuê khoán  là động sản; các điều kiện nếu Bên B chậm trả tài sản thuê khoán….


ĐIỀU 6


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A



1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


a) Chuyển giao tài sản thuê khoán đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;


b) Bảo đảm quyền sử dụng của tài sản cho Bên B;


c) Thông báo cho Bên B về quyền của người thứ ba (nếu có) đối với tài sản thuê khoán;


d) Thanh toán cho Bên B chi phí hợp lý để thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán;


đ) Chịu một nửa những thiệt hại về súc vật thuê khoán (nếu tài sản thuê khoán là súc vật thuê khoán) do sự kiện bất khả kháng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);


e) Không được đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng trong trường hợp tài sản thuê khoán là nguồn sống duy nhất của Bên B và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Bên A;


f) Báo trước cho Bên B thời hạn …………… nếu đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng; 


g) Các thỏa thuận khác …



2. Bên A có quyền sau đây:



a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;



b) Nhận lại tài sản thuê khoán khi hết hạn Hợp đồng;



c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B khai thác công dụng không đúng mục đích;



d) Các thỏa thuận khác …


ĐIỀU 7


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:


a) Khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích thỏa thuận và báo cho Bên A theo định kỳ về tình trạng tài sản và tình hình khai thác tài sản;


b) Thông báo kịp thời tình hình tài sản thuê khoán nếu Bên A có yêu cầu hoặc đột xuất;


c) Bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);


d) Trả đủ tiền thuê khoán tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;


đ) Trả lại tài sản thuê khoán khi hết hạn Hợp đồng;


e) Không được cho thuê khoán lại tài sản thuê khoán, nếu không có sự đồng ý của Bên A;


f) Bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút gía trị tài sản thuê khoán (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);

g) Báo trước cho Bên A thời hạn ………..… nếu đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng;

h) Trả cho Bên A một nửa số súc vật được sinh ra trong thời hạn thuê khoán (nếu tài sản thuê khoán là súc vật ) (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);

i) Chịu một nửa những thiệt hại về súc vật thuê khoán do sự kiện bất khả kháng (nếu tài sản thuê khoán là súc vật ) (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);

j) Các thỏa thuận khác …



2. Bên B có các quyền sau đây:


a) Nhận tài sản thuê khoán theo đúng thỏa thuận;


b) Khai thác công dụng tài sản thuê khoán theo đúng mục đích;


c) Thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán (nếu có thỏa thuận) nhưng vẫn phải bảo toàn giá trị tài sản thuê khoán;


d) Được hưởng một nửa số súc vật sinh ra trong thời hạn thuê khoán (nếu tài sản thuê khoán là súc vật ) (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);


đ) Các thỏa thuận khác … .


ĐIỀU 8


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Lệ phí công chứng liên quan đến việc thuê khoán tài sản theo Hợp đồng này do Bên .…. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 9


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 10


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản thuê khoán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


d) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê khoán;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 11


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng thuê khoán này được giao kết giữa Bên A là .……….......… và Bên B là ………............................ ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng .…......................... , quyển số ............…. TP/CC- .….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------


DI CHÚC


Tại Phòng Công chứng số............thành phố Hồ Chí Minh


 (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),  


Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................

Sinh ngày:........./......../................


Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................


Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)


............................................................................................…………………….. 


Trường hợp vợ chồng lập Di chúc chung thì ghi như sau :


Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................

Sinh ngày: …../….../.……


Chứng minh nhân dân số: .………..cấp ngày ….. /.…/.……. tại ………………..


Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)


 ………………………………………………………………………………………………


cùng vợ là Bà : ...


Sinh ngày: …../….../…………...


Chứng minh nhân dân số: ……………....cấp ngày .... /…./…….. tại …………...


Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)……………………………………………………………………………….


Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) lập di chúc này như sau:


  
(Ghi rõ: Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).


……………………………………………………………………………….


……...................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Trong trường hợp Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm cỏc nội dung sau :



Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :


ông (Bà): ...


Sinh ngày: .……/…..../………...


Chứng minh nhân dân số: …………...cấp ngày .... /.…/.…… tại ……………….


Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).……………………………………………………………………………….


ông (Bà): ...


Sinh ngày: .……/…..../………...


Chứng minh nhân dân số: …………...cấp ngày .... /.…/.…… tại ……………….


Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú). ……………………………………………………………………………….


Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.


Tôi (chúng tôi) đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


Tôi (chúng tôi) đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã đọc nội dung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

  Người làm chứng  (nếu cú)                                               Người lập di chúc                                         


1. (Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


2. (Ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng),  


Tôi......................................., công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh 

Chứng nhận:


- Ông/bà .................................. đã tự nguyện lập di chúc này;


- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;


- Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:


- Người lập di chúc đã đọc di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký, điểm chỉ vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập di chúc đã đọc di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và điểm chỉ vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập di chúc đã nghe công chứng viên đọc di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập di chúc đã nghe công chứng viên đọc di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập di chúc đã nghe công chứng viên đọc di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và điểm chỉ vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập di chúc đã nghe người làm chứng đọc di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập di chúc đã nghe người làm chứng đọc di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Người lập di chúc đã nghe người làm chứng đọc di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và điểm chỉ vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


- Di chúc này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), cấp cho người lập di chúc  ........... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.








             Công chứng viên


                                                                           (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1

4



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.





_1226724668.doc
Mẫu số 17-CC/MTĐTS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG HỦY BỎ 


HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN


Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên A

Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên B


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng trao đổi tài sản được ………………………………………..chứng nhận (chứng thực ) ngày ..………., số ………..……. , quyển số ...……… , theo đó, Bên A và Bên B trao đổi với nhau tài sản:..………………………………………………….………………….



Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng trao đổi tài sản như: lý do của việc hủy bỏ, chuyển giao lại tài sản trao đổi (phương thức, thời hạn), thanh toán giá trị chênh lệch (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)...


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí Công chứng Hợp đồng này do Bên.…….chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác: .……


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên Công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp Công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc Công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng trao đổi tài sản này được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..………………….; các bên đã tự nguyện  thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm Công chứng, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng  trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết  đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số Công chứng ……….. , quyển số ……..TP/CC- …....


                                                                       Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 



Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán phương tiện thủy nội địa với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA MUA BÁN


1. Đặc điểm phương tiện thủy nội địa:


a) Tên phương tiện:
;


b) Số đăng ký: 
;


c) Cấp phương tiện: ………………………………………………………;


d) Công dụng: …………………………………………………………….;


đ) Năm và nơi đóng: ………………………………………………………;


e) Số hiệu thiết kế: ………………………………………………………..;


f) Chiều dài thiết kế: … …………………………………………………..;


g) Chiều dài lớn nhất: ……………………………………………………. ;


h) Chiều rộng thiết kế: 
; 


i) Chiều rộng lớn nhất: …………………………………………………...;


j) Chiều cao mạn: ………………………………………………………...;


k) Chiều chìm: …………………………………………………………….;


l) Mạn khô: ……………………………………………………………….;


m) Máy chính: ……………………………………………………………..;
- Tên, loại và kiểu máy: …………………………………………………..;
- Công suất: ………………………………………………………………;


 - Số máy: ………………………………………………………………… ;
 - Nước sản xuất: …………………………………………………………. ;


n) Máy phụ:
- Tên, loại và kiểu máy: …………………………………………………. ;
- Công suất: ……………………………………………………………....; 


 - Số máy: ………………………………………………………………….;
 - Nước sản xuất: …………………………………………………………..;


o) Trọng tải: ………………………………………………………………;


p) Vùng hoạt động: ……………………………………………………….;



2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiên thủy nội địa số ……………… do ………………………………………. cấp ngày ……………………………...


ĐIỀU 2


GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá mua bán phương tiện nêu tại Điều 1 là: .……………………… (bằng chữ ………………………………………………………………………………………………....)


2. Phương thức thanh toán: .……………………………………………….


3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC 


GIAO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


1. Quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu;


2. Bên ….. có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 tại cơ quan có thẩm quyền;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán phương tiện nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên .…. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ. Các cam đoan khác .….



2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ. Các cam đoan khác.…..


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ………………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa này được giao kết giữa Bên A là .........................………… và Bên B là ............................……….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ............... tờ, ...........trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng .…................. , quyển số .…........ TP/CC- .….



Công chứng viên



                                                                   (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN


Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên A:


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



- …



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên B: 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng trao đổi tài sản được ……………………………………………….chứng nhận (chứng thực) ngày………………,số ……………., quyển số …...…... theo đó, bên A chuyển tài sản……………………………… cho bên B và bên B chuyển tài sản……………………………………………….. cho bên A.


Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng trao đổi tài sản số…………………...……. ngày…………………………………………. 


2. Các điều khoản khác của Hợp đồng trao đổi tài sản số ……………….... ngày……………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.


 3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng trao đổi tài sản được giao kết giữa bên A là …………………………. và bên B là ………………………….….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A ... bản chính;



+ Bên B ... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ………………...…. , quyển số ……...TP/CC- …………...



CÔNG CHỨNG VIÊN



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 


HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên cho mượn (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



- …



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mượn (sau đây gọi là Bên B): 


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng mượn tài sản được ………………………………………………………… chứng nhận (chứng thực) ngày…...……….số ……………., quyển số …...…..., theo đó, bên A cho bên B mượn tài sản



Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 


1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác.


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mượn tài sản số………………………………….. ngày……………..…………………. 



2. Các điều khoản khác của Hợp đồng mượn tài sản số ………………..…. ngày……………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị. 


3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mượn tài sản được giao kết giữa bên A là ……………………………. và bên B là ………………………….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:


+ Bên A ... bản chính;



+ Bên B ... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ……………………... , quyển số .………TP/CC- ………..



CÔNG CHỨNG VIÊN



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE



Tại Phòng Công chứng số ….... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)……


            Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


XE MUA BÁN


1. Đặc điểm xe:


a) Biển số: .……………………………………………………………….;


b) Nhãn hiệu: ……………………………………………………………..;


c) Dung tích xi lanh: .……………………………………………………..;


d) Loại xe: ………………………………………………………………..;


e) Màu sơn: .……………………………………………………………...;


f) Số máy: .……………………………………………………………….;


g) Số khung: …………………………………………………………...…;


h) Các đặc điểm khác: ………………………………………….… (nếu có)



2. Giấy đăng ký xe số: ……………..… do ………………………………. cấp ngày ………………………………………………………………………... .


(Nếu tài sản mua bán có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)


ĐIỀU 2


GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ... …………………………………...


(bằng chữ .………………………………………………………………………………………………...)


2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………….


………………………………………………………………………………...



3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN


1. Bên ….. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);


2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng mua bán xe này được giao kết giữa Bên A là .…........……… và Bên B là …...................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …... tờ, .…..trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng ....................…........ , quyển số ............…. TP/CC- .….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN



Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi là:


Bên cho mượn (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà): 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày .......................tại 



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): 



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ..............tại



Hộ khẩu thường trú:



Cùng vợ là bà:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày ..................tại



Hộ khẩu thường trú: 

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ..................tại



Hộ khẩu thường trú: 



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày .................. tại



Hộ khẩu thường trú: 



- ...


* Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ................... tại



Hộ khẩu thường trú: 



Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày ................. tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số: ............... ngày ... tháng ... năm ..., do....
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........ngày.......tháng........năm



do
cấp.


Số Fax: .............................................Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện:



Chức vụ:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày ................. tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mượn (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc mượn tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN MƯỢN


 Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản mượn. Nếu tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì ghi rõ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu.


ĐIỀU 2


THỜI HẠN MƯỢN



Thời hạn mượn tài sản nêu trên là: ...............................................................


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH MƯỢN



Mục đích mượn tài sản nêu trên là: ..............................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................



ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A



1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


a. Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có;


b. Thanh toán cho bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);


c. Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên B, trừ những khuyết tật mà bên B biết hoặc phải biết.


2. Bên A có các quyền sau đây:


a. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên B đạt được mục đích, (nếu không thỏa thuận về thời hạn mượn); nếu bên A có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý là......................................……


b. Đòi lại tài sản khi bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên A;


c. Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do bên B gây ra.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:



a. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;



b. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên A;



c. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn (nếu có thời hạn); hoặc trả lại tài sản ngay sau khi đạt được mục đích mượn (nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản);



d. Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn. 



2. Bên B có các quyền sau đây:



a. Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;



b. Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, (nếu có thỏa thuận).


ĐIỀU 6


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Lệ phí công chứng hợp đồng này do bên .…... chịu trách nhiệm nộp.  


ĐIỀU 7


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 8


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:



a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;



b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



d. Các cam đoan khác...



2. Bên B cam đoan:



a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;



b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mượn;



c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 



d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



đ. Các cam đoan khác: ...


ĐIỀU 9


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ....... tháng ..... năm .........(bằng chữ...................................................)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi ………………………….., Công chứng viên Phòng Công chứng số ....... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng mượn tài sản được giao kết giữa Bên A là ..……………...…... và Bên B là ………………………….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


-
Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành ........ bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .........trang), cấp cho:


+ Bên A ....... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng .……………... , quyển số ..…...TP/CC- ……………….....



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG HỦY BỎ 


HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN


Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên cho mượn (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do  ………………………………………………………….cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do ………………………………………………………….cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mượn (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mượn tài sản được …………………………………………………….chứng nhận (chứng thực) ngày ...……. , số …. ...…..…., quyển số …...……...... Theo đó, Bên A cho Bên B mượn tài sản là:.………………………………………….……………………….


…………………………………………………………………………………….



Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản như lý do của việc hủy bỏ hợp đồng, giao lại tài sản mượn (thời hạn, phương thức), yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí Công chứng Hợp đồng này do Bên…...chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác .…….


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên Công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp Công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc Công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mượn tài sản được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..……………….; các bên đã tự nguyện  thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm Công chứng, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng  trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết  đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết  đã nghe Công chứng viên đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số Công chứng ……….. , quyển số ……..TP/CC- …....


                                                                       Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh




_1226724580.doc
Mẫu số 28-CC/UQ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG 


HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN


Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng ủy quyền được ………………………………………………………chứng nhận (chứng thực) ngày .…………….… , số ………….... , quyển số ………….….Theo đó, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện ……………………………………………….




Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các nội dung sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền: thanh toán lại tiền,thù lao, chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện Công việc được ủy quyền, yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí Công chứng Hợp đồng này do Bên.….chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác .…..


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bªn ®· ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp Công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc Công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..……………….; các bên đã tự nguyện  thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng  trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết  đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số Công chứng ……….. , quyển số ……..TP/CC- …....


                                                                       Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG MUA BÁN


Tại Phòng Công chứng số …... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN MUA BÁN


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản mua bán và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với tài sản mua bán


ĐIỀU 2


GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 là: ... ………………………………


(bằng chữ .………………………………………………………………………………………………...)


2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………….


3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3


THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN


Do các bên thỏa thuận


ĐIỀU 4


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN


1. Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);


2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;


ĐIỀU 5


VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng này do Bên ………. chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 7


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác ...



2. Bên B cam đoan:


a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;


c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


đ) Các cam đoan khác...


ĐIỀU 8


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng mua bán này được giao kết giữa Bên A là .…...........……… và Bên B là …......................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ........ tờ, .........trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng .…................ , quyển số .…........... TP/CC- .….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1

1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG HỦY BỎ 


HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN


Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng thuê tài sản được ………………………………………………………chứng nhận (chứng thực) ngày .………….. , số ………………., quyển số ...………...… Theo đó, Bên A cho Bên B thuê  tài sản là:.………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………….



Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng thuê  tài sản như lý do của việc hủy bỏ hợp đồng, giao lại tài sản thuê (thời hạn, phương thức),giao lại tiền thuê (thời hạn, phương thức),  yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...


ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí Công chứng Hợp đồng này do Bên…..chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác ……


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên Công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;


2. Hai bªn ®· ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp Công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc Công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng thuê tài sản này được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..……………….; các bên đã tự nguyện  thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm Công chứng, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng  trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết  đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số Công chứng ……….. , quyển số ……..TP/CC- …....


                                                                       Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG HỦY BỎ 


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO


Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng tặng cho được ………………………………….chứng nhận (chứng thực) ngày ....……………, số …......, quyển số ........….. Theo đó, Bên A tặng cho Bên B tài sản là:...…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………



Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các nội dung sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng tặng cho tài sản như lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng, giao lại tài sản tặng cho (thời hạn, phương thức), yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...



ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do Bên.....chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác .……


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;


2. Hai bªn ®· ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


HoÆc chän mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:


- Hai bªn ®· ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký, ®iÓm chØ vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


- Hai bªn ®· ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ®iÓm chØ vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


- Hai bªn ®· nghe C«ng chøng viªn ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


- Hai bªn ®· nghe C«ng chøng viªn ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký, ®iÓm chØ vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


· Hai bªn ®· nghe C«ng chøng viªn ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ®iÓm chØ vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng tặng cho này được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..……………….; các bên đã tự nguyện  thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số công chứng ……….. , quyển số ……..TP/CC- …....


                                                                       Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG HỦY BỎ 


HỢP ĐỒNG MUA BÁN 


Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên bán (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mua bán được ……………………………..…... ………………. chứng nhận (chứng thực) ngày ………………, số ……………., quyển số ….……. …...Theo đó, bên A bán cho bên B tài sản:…………………………………………………


……………………………………………………………………………………



Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ



Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán  tài sản như: lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán  tài sản, giao lại tài sản mua bán (phương thức, thời hạn), giao lại tiền (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)...

ĐIỀU 2


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 3


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác: .…..


ĐIỀU 5


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên Công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bªn ®· ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp Công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc Công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mua bán này được giao kết giữa Bên A là……………………. và Bên B là..……………….; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm Công chứng, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng  trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này và đã điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

· Hợp đồng này được lập thành …... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .….trang), cấp cho :


+ Bên A .…. bản chính 



+  Bên B.…. bản chính



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



- Số Công chứng ………….. , quyển số ……..TP/CC- …....


                                                                       Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1
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Mẫu số 35-CT/TSVC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận(huyện), chúng tôi gồm có:


Ông (Bà)



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại 



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)



Có vôï (chồng ) là:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)


Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp.


Tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật và những nội dung cam kết sau đây:


1. Tài sản:(liệt kê cụ thể tài sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)



do vợ (chồng) tôi là bà (ông) ……………………………….… mua hoàn toàn bằng tiền riêng (hoặc được cho tặng riêng ...)



tôi không có bất cứ sự đóng góp nào đối với việc mua tài sản nêu trên; 


2. Ông (Bà) …………..…………………. là chủ sở hữu tài sản ………………………..…....... và được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản theo quy định của pháp luật, tôi cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào;


3. Việc cam kết nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc laäp cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;


4. Những thông tin về nhân thân trong  cam kết này là đúng sự thật;


5. Văn bản cam kết naøy ñược lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;


6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung cam kết nêu trên;


7. Các cam kết khác ...


Tôi đã đọc văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


Tôi đã đọc Văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Tôi đã đọc Văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Ng­êi cã thÈm quyÒn chøng thùc;


Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Ng­êi cã thÈm quyÒn chøng thùc;


Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Ng­êi cã thÈm quyÒn chøng thùc;


Người lập văn bản cam kết về tài sản


(Ký, điểm chỉ  và ghi rừ họ tờn)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC



Ngày…..tháng.….năm.…..(bằng chữ.…………………………………………)
(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:



- Văn bản cam kết này được ông (bà)…………....…........…….. tự nguyện laäp, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết;



- Tại thời điểm chứng thực, ông (bà) …………...............……...... có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung Văn bản cam kết phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Ông (bà)……....…………….. đã đọc lại Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản  trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Ông (bà) ……...……………. đã đọc lại Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông (bà) ………….……………… đã đọc lại Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông (bà) …………………... đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản cam kết, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông (bà) ……………………đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản cam kết, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông (bà) ………………….. đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản  cam kết, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


· Ông (bà) ………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Ông (bà) ………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


-   Ông (bà) ……………….. đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


+Văn bản cam kết này được lập thành ............. bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ......trang), cấp cho :


+ ............................................................  bản chính 


+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực.............................. , quyển số ..................TP/CC- ..............



Người có thẩm quyền chứng thực



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1
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Mẫu số 25-CC/VTS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------------


HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN


Tại Phòng Công chứng số............thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có


Bên cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên A): 


Ông(Bà):...................................................... …………………………………………


Sinh ngày……………………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày.......tháng.......năm........tại ................


Hộ khẩu thường trú  (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú)


: ................................................................................................ ……………………... 


Có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cựng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
...ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên nhận cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên B): 

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


:……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc cầm cố tài sản với những thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM


1. Bên A đồng ý cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên B (bao gồm: nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn và phí). 


2. Số tiền mà bên B cho bên A vay là: .................................................. đ (bằngchữ:..........................................…………………………………......đồng). 


Các điều kiện chi tiết về việc cho vay số tiền nêu trên đã được ghi cụ thể trong Hợp đồng tín dụng.


ĐIỀU 2


TÀI SẢN CẦM CỐ


1. Tài sản cầm cố là  ..........................................., có đặc điểm như sau:


- ..........................................................................


2. Theo ........................................……………………………………………., :……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


thì bên A là chủ sở hữu của tài sản cầm cố nêu trên.



3. Hai bên thỏa thuận tài sản cầm cố sẽ do Bên …… giữ.



(Nếu hai bên thỏa thuận giao tài sản cầm cố cho người thứ ba giữ thì ghi rõ chi tiết về bên giữ tài sản)……………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………..


ĐIỀU 3 


GIÁ TRỊ  TÀI SẢN CẦM CỐ


1. Giá trị của tài sản cầm cố nêu trên là: ...................................................... đ (bằng chữ: .......................................................................................................... đồng) 


2. Việc xác định giá trị của tài sản cầm cố nêu trên chỉ để làm cơ sở xác định mức cho vay của bên B, không áp dụng khi xử lý tài sản để thu hồi nợ.  


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 


1. Nghĩa vụ của bên A:


- Giao tài sản cầm cố  nêu trên cho bên B theo đúng thoả thuận; nếu có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì phải giao cho bên B bản gốc giấy tờ đó, trõ trường hợp có thoả thuận khác;


- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có;



- Đăng ký việc cầm cố nều tài sản cầm cố phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;


- Thanh toán cho bên B chi phí cần thiết để bảo quản, giữ gỡn tài sản cầm cố, trõ trường hợp có thoả thuận khác;



-Trong trường hợp vẫn giữ tài sản cầm cố, thì phải bảo quản, khụng được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn và chỉ được sử dụng tài sản cầm cố, nếu được sự đồng ý của bên B; nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị  hoặc giảm sút giá trị, thì bên A khụng được tíêp tục sử dụng theo yêu cầu của bên B;


2. Quyền của bên A 


- Yêu cầu bên B đình chỉ việc sử dụng tài sản cầm cố, nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm giá trị;


- Yêu cầu bên B giữ tài sản cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố hoàn trả tài sản cầm cố sau khi nghĩa vụ  đó được thực hiện; nếu bên B chỉ nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì yờu cầu hoàn trả giấy tờ đó; 


- Yêu cầu bên B giữ tài sản cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố hoặc các giấy tờ về tài sản cầm cố.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 


1. Nghĩa vụ của bên B :


- Giữ gỡn, bảo quản tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;


- Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc dùng tài sản cầm cố để bảo đảm cho nghĩa vụ khác;


- Khụng được khai thác  công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm  cố, nếu không được bên A đồng ý; 


- Trả lại tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên cho bên A khi nghĩa vụ bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.


2. Quyền của bên B 


- Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng  trái pháp luật tài sản cầm cố hoàn trả tài sản đó; 


- Yêu cầu bên A thực hiện đăng ký việc cầm cố, nếu tài sản cầm cố phải đăng ký quyền sở hữu  theo quy định của pháp luật. 


- Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đó thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ, nếu bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; 


- Được khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thoả thuận;


- Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên A.


ĐIỀU 6


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Bên .................... chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng này.


ĐIỀU 7


XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ


1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bên A không trả hoặc trả không hết nợ, thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản cầm cố nêu trên theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ với phương thức:


Chọn một hoặc một số phương thức sau đây:


- Bán đấu giá tài sản cầm cố


- Bên B nhận chính tài sản cầm cố để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm


- Bên B được nhận trực tiếp các khoản tiền hoặc tài sản từ bên thứ ba trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền hoặc tài sản cho bên A


2. Việc xử lý tài sản cầm cố nêu trên được thực hiện để thanh toán cho bên B theo thứ tự nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), sau khi đã trõ đi các chi phí bảo quản, chi phí bán đấu giá và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố. 


ĐIỀU 8


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan: 


a. Những thông tin về nhân thân và về tài sản cầm cố đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Tài sản cầm cố nêu trên không có tranh chấp;


c. Tài sản cầm cố không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


g. Các cam đoan khác…


2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản cầm cố nêu trên và các giấy tờ về tài sản cầm cố, đồng ý cho bên A vay số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;  


c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


e. Các cam đoan khác…


ĐIỀU 10


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.


2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ .................................. 


		Bên A


 (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

		Bên B

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số......... thành phố Hồ Chí Minh


(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi.............................…………….., Công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:


      Hợp đồng cầm cố tài sản được giao kết giữa bên A là……………………...
……….…………………………………………………………và bên B là  …………………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; 



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


   - Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


   - Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã  điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

   - Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đó ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


  - Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ......... tờ, ........trang), cấp cho:



+ Bên A  ..... bản chính;



+ Bên B ..... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng                     ..., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.


 









     Công chứng viên





  




  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PAGE  

1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.





_1226724036.doc
Mẫu số 29-CC/UQ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


GIẤY ỦY QUYỀN


Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), tôi (chúng tôi) là:


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

…………………………………………………………………………………….



 ……………………………………………………………………………………


Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).




2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày…….tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Bằng giấy này, tôi (chúng tôi) ủy quyền cho: (ghi thông tin về người được ủy quyền, cách ghi như đối với các chủ thể nêu tại phần trên)


.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… các nội dung sau đây: (Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên ủy quyền; thời hạn ủy quyền (nếu có) và các nội dung khác)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. 


Người ủy quyền


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày …..tháng .… năm ...... (bằng chữ.................................................................)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số.….. thành phố Hồ Chí Minh,



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện việc công chứng  và Phòng Công chứng)



Tôi.………………………….., Công chứng viên Phòng Công chứng số.….thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:


- Giấy ủy quyền này do ông/bà.……………………………………. ...lập;


- Tại thời điểm công chứng, ông/bà.……………………………………… có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung ủy quyền phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;


- Người ủy quyền đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Người lập Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã ký, điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


· Người lập Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


· Người lập Giấy ủy quyền này đã nghe Công chứng viên đọc giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền đã ký và điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


· Người lập Giấy ủy quyền đã nghe Công chứng viên đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


· Người lập Giấy ủy quyền đã nghe Công chứng viên đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã ký vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


-  Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền đã ký và điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


- Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


-  Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền và đã ký vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;


-  Giấy ủy quyền này lập thành….... bản chính (mỗi bản chính gồm .……. tờ, .……trang), cấp cho người ủy quyền.…..bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng.…………, Quyển số.………… TP/CC-SCC/HĐGD.


  Công chứng viên


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 34-CC/TK




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------


GIẤY NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC


Hôm nay, ngày .... tháng ...  năm .........(bằng chữ: .............................…….)


Tại Phòng Công chứng số .......... thành phố Hồ Chớ Minh, theo yêu cầu của: 


Ông(bà): ........................................................................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: .................cấp ngày ....../....../...... tại ...................


Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)


 ......................................................................................…………………………


Tôi, công chứng viên Phòng Công chứng số .....thành phố Hồ Chớ Minh nhận lưu giữ di chúc do ông(bà) ....................................... lập ngày ...../...../...........


Tôi đã niêm phong bản di chúc này trước mặt người lập di chúc.


Theo yêu cầu của người lập di chúc, khi cần thiết, công chứng viên báo tin cho những người có liên quan sau đây:(ghi họ tên, địa chỉ của những người có liên quan) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Giấy nhận lưu giữ di chúc này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người lập di chúc  ...... bản chính; Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ..…......, quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.


		Người lập di chúc 


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

		Công chứng viên


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 24-CC/VTS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------


HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH


( bằng động sản)


Tại Phòng Công chứng số............thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên bảo lãnh (sau đây gọi là bên A): 


Ông(Bà):...................................................... …………………………………….


Sinhngày…………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại ..............….


Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú)


: .............................................................................................……………………..


Có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………………


ngày ……………….do …………………………………………………….lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
thỏng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………………


ngày ……………….do ………………………………………………………..lập.


Bên nhận bảo lãnh (sau đây gọi là bên B): 


( Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


:……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bên được bảo lãnh (sau đây gọi là bên C): 


( Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


:……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bên C đó ký Hợp đồng vay ( Hợp đồng tín dụng)…………………………..

.................................…………………………………………………………….(hoặc thoả thuận khác làm phát sinh nghĩa vụ cần bảo đảm).


Để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ của bên C phát sinh từ Hợp đồng...........………………………………………………………………….nêu trên, bằng Hợp đồng này, bên A cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C với những thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM


1. Bên A đồng ý sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C (bao gồm: nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn và phí), trong trường hợp hết thời hạn mà bên C không trả hoặc trả không hết nợ cho bên B . 


2. Số tiền mà bên B cho bên C vay là: ....................................................đ (bằng chữ:.........................................……………………………………......đồng). Các điều kiện chi tiết về việc cho vay số tiền nêu trên đã được ghi cụ thể trong Hợp đồng tín dụng.  


ĐIỀU 2


TÀI SẢN BẢO LÃNH


1. Tài sản bảo lãnh là ................................................ , có đặc điểm như sau:


- ................................................................................

2. Theo ........................................……………………………………………., :……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………


thì bên A là chủ sở hữu của tài sản bảo lãnh nêu trên.


ĐIỀU 3 


GIÁ TRỊ  TÀI SẢN BẢO LÃNH


1. Giá trị của tài sản bảo lãnh nêu trên là: ...................................................... đ (bằng chữ: ........................................................................................................ đồng) 



2. Việc xác định giá trị của tài sản bảo lãnh nêu trên chỉ để làm cơ sở xác định mức cho vay của bên B, không áp dụng khi xử lý tài sản để thu hồi nợ.  


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 


1. Nghĩa vụ của bên A:


- Giao tài sản bảo lãnh và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh nêu trên cho bên B; 


- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với tài sản bảo lãnh, nếu có;



- Thực hiện việc đăng ký bảo lãnh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;


- Thanh toán cho bên B chi phí cần thiết để bảo quản tài sản bảo lãnh;



- Thực hiện việc xoá đăng ký bảo lãnh khi bên C hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hoặc bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C, tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


2. Quyền của bên A 


- Yêu cầu bên B đình chỉ việc sử dụng tài sản bảo lãnh, nếu do sử dụng mà tài sản bảo lãnh có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm giá trị;


- Nhận lại tài sản bảo lãnh và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh sau khi bên C hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hoặc bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C;


- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản bảo lãnh hoặc các giấy tờ về tài sản bảo lãnh.


- Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay, bên A có quyền yêu cầu bên C thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi đã bảo lãnh, nếu không có thoả thuận khác.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 


1. Nghĩa vụ của bên B :


- Giữ, bảo quản tài sản bảo lãnh và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;


- Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc dùng tài sản bảo lãnh để bảo đảm cho nghĩa vụ khác;


- Giao lại tài sản bảo lãnh và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh nêu trên cho bên A khi bên C hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hoặc bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C. 


2. Quyền của bên B 


- Yêu cầu bên A thực hiện đăng ký việc bảo lãnh theo quy định của pháp luật;


- Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản bảo lãnh khi trả lại tài sản cho bên A;


- Yêu cầu xử lý tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 6


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN C



Bên C có nghĩa vụ và quyền sau đây:



- Thực hiện các nghĩa vụ đối với bên A trong phạm vi đã được bảo lãnh sau khi bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C, nếu không có thoả thuận khác; 


 
- Được nhận được tiền vay theo phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng.


ĐIỀU 7


XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO LÃNH


1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bên C không trả hoặc trả không hết nợ, thì bên B yêu cầu bên A thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C; nếu bên A không trả hoặc trả không hết nợ, thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản bảo lãnh nêu trên theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ với phương thức:


Chọn một hoặc một số phương thức sau đây:


- Bán đấu giá tài sản bảo lãnh;


- Bên B nhận chính tài sản bảo lãnh để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm;


- Bên B được nhận trực tiếp các khoản tiền hoặc tài sản từ bên thứ ba trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền hoặc tài sản cho bên A


2. Việc xử lý tài sản bảo lãnh nêu trên được thực hiện để thanh toán cho bên B theo thứ tự nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), sau khi đã trừ đi các chi phí bảo quản, chi phí bán đấu giá và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản bảo lãnh. 


ĐIỀU 8


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG


Bên .................. chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng này.


ĐIỀU 9


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Các bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan: 


a. Những thông tin về nhân thân và về tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Tài sản bảo lãnh nêu trên không có tranh chấp;


c. Tài sản bảo lãnh nêu trên  không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật


d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


g. Các cam đoan khác…


2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản bảo lãnh nêu trên và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh, đồng ý cho bên A vay số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;  


c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


e. Các cam đoan khác…


3. Bên C cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;


c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


d. Các cam đoan khác…


ĐIỀU 11


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Các bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.


2. Các bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Các bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Các bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Các bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Các bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Các bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Các bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Các bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Các bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ...................................



		Bên A


 (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

		Bên B


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

		Bên C


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số......... thành phố Hồ Chí Minh


(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi.............................…………….., Công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng bảo lãnh bằng động sản này được giao kết giữa bên A là .……………………………………………………………………………….., bên B là ……………………………………………………………………………và bên C là …………………………………; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; 



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã  điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đó ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Hợp đồng này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ......... tờ, ........trang), cấp cho:



+ Bên A ............... bản chính;



+ Bên B ............... bản chính;



+ Bên C ………... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ...................., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.










     Công chứng viên









  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN THỎA THUẬN 


NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO  TÀI SẢN CHUNG 


CỦA VỢ CHỒNG



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận(huyện), chúng tôi gồm có:

Ông: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: .........................cấp ngày ........................ tại 



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)



Bà: 
  


Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ...................... tại 



Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)



Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp.


Chúng tôi thỏa thuận nhập tài sản riêng của ông (bà)............................... vào tài sản chung của vợ chồng như sau:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN NHẬP LÀ BẤT ĐỘNG SẢN


Ông (Bà) ………………..............tự nguyện nhập toàn bộ (một phần) tài sản riêng của mình là ………..... tọa lạc tại số ………….. đường ……........…...…... phường (xã) ………………………….... quận (huyện) có đặc điểm (nêu rõ đặc điểm của bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu): 




  vào tài sản chung của vợ chồng.


Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng  về thời gian, điều kiện nhập tài sản, đăng ký quyền sở hữu ...


ĐIỀU 2


TÀI SẢN NHẬP LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN


Ông (Bà)…………………………. tự nguyện nhập toàn bộ (một phần) tài sản là …………………... có đặc điểm (nêu rõ đặc điểm của động sản , các quyền tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có): 



 vào tài sản chung của vợ  chồng. 


Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng  về thời gian, điều kiện nhập tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)...


ĐIỀU 3


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây :


1.Việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào  tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi. và không trái pháp luật;


2. Tài sản nêu trên thuộc sở hữu hợp pháp của oâng (baø) .…………………….., không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 


3. Việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng không nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ riêng của  oâng (baø) ………………….... về tài sản. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc nhập tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;


4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 


5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; 


6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;


7. Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;



2. Hiệu lực của Văn bản thoả thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng được tính từ ngày ………...............……... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Van baûn thỏa thuận nhập tài sản riêng vào  tài sản chung của vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của ......................................................................... và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu);



3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào  tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Người vợ
Người chồng 



(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)
(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên) 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC



Ngày…..tháng.….năm.…..(bằng chữ.…………………………………………)
(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:



- Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này được lập giữa ông………………………... và bà ……………………....; Ông ……………………….... , bà ………………………….... đã tự nguyện thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;



- Tại thời điểm chứng thực, Ông .…………………………………..… , bà ………………………….. đều có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Ông ………………..... , bà …………………………... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Ông…………………….., bà ………………………… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông…………………..…, bà ………………………… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông……………………., bà ……………………….… đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông………………………, bà ………………………….…đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông………………………, bà ……………………….… đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


· Ông ……………………. , bà ……………………….... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Ông ………………….... , bà ……………………….... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


-  Ông ………………….... , bà ………………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này được lập thành ........ bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ, .......trang), cấp cho:


+ ................................................... bản chính 



+ ................................................... bản chính



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



- Số chứng thực................................ , quyển số ..............TP/CC- ..............



Người có thẩm quyền chứng thực



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


PAGE  



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.





_1226724033.doc
Mẫu số 06-CC/MBCN




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC


Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:


Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):




Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN ĐẶT CỌC


Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản đặt cọc


ĐIỀU 2


THỜI HẠN ĐẶT CỌC



Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ……………………………


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC



Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A



1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;


b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;


c) Các thỏa thuận khác …


2. Bên A có các quyền sau đây:


a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);


b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);


c) Các thỏa thuận khác …


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B



1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:



a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);



b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);



c) Các thỏa thuận khác …



2. Bên B có các quyền sau đây:


a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).


b) Các thỏa thuận khác …


ĐIỀU 6


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG



Lệ phí công chứng hợp đồng này do Bên …... chịu trách nhiệm nộp.  


ĐIỀU 7


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 8


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;



3. Các cam đoan khác...


ĐIỀU 9


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….



Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)



Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:



- Hợp đồng đặt cọc này được giao kết giữa Bên A là .…….............…… và Bên B là ……...........................….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …... tờ, …...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 



Số công chứng .…...................... , quyển số .…........ TP/CC- .….



Công chứng viên



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------------------


HỢP ĐỒNG GÓP VỐN


Tại Phòng Công Chứng số............thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):


Ông (Bà):................................................…………………………………………..


Sinh ngày………………………………………………………………………….


Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................


Hộ khẩu thường trú  (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú)


: ..............................................................................................…………………….. 


Hoặc có  thể  chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).



2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.



3.. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :


ĐIỀU 1


TÀI SẢN GÓP VỐN


Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: (mô tả cụ thể về tài sản góp vốn ; nếu tài sản  góp vốn là tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì phải liệt kê giấy tờ chứng minh quyền sở hữu).........................................................................................................................................................................................................................................................



 ĐIỀU 2


 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN 


Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:.........................................................……….....................................................


(bằng chữ:.............................................................………………………………..)


ĐIỀU 3


THỜI HẠN GÓP VỐN 


Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: ................................. kể từ ngày ........../........../...........


ĐIỀU 4


MỤC ĐÍCH GÓP VỐN 


Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :
…………………………………..........................................................................................................……………….


ĐIỀU 5


ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN 


1. Bên A và bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.(đối với tài sản phải đăng ký)


2. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi hết thời hạn góp vốn.


ĐIỀU 6 


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CễNG CHỨNG 


Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 7


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 8


 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


1. Bên A cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;


c. Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;


d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


g. Các cam đoan khác…


2. Bên B cam đoan:


a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;


c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;


  e . Các cam đoan khác…











ĐIỀU 9


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


2. Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;


3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….


		Bên A 


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

		Bên B


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số......... thành phố Hồ Chí Minh


(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)


Tôi................................., Công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh


Chứng nhận:


- Hợp đồng góp vốn được giao kết giữa bên A là …………………… ……… và bên B là  ……………………. …………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;


- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; 


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã  điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


-Hợp đồng này được lập thành ............................ bản chính (mỗi bản chính gồm........tờ.........trang) cấp cho:



+ Bên A ................. bản chính;



+ Bên B ................. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng ...................., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.









       
  Công chứng viên









  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------


BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ


Tại Phòng Công chứng số ........... thành phố Hồ Chí Minh, (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),  chúng tôi gồm có:

1. Ông(bà): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ....../......./...... tại .....................


Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


……………………………………………………………………………………


2. Ông(bà): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................... cấp ngày ....../......./...... tại .....................


Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


 ………………………………………………………………………..


3. Ông(bà): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................... cấp ngày ....../......./...... tại .....................


Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


………………………………………………………………………..


 
Chỳng tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thì ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật)


……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….


của ông (bà) ................................  chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Ủy ban nhân dân  .......................... cấp ngày ...../....../......... 


 Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia di sản của ông(bà) ............................. để lại như sau: ...........................................…………………


(Trong phần này phải ghi rõ: di sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; phần tài sản mà từng người thừa kế được hưởng; trong trường hợp có người thừa kế nhường quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác, thì ghi rõ việc nhường đó)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          


 Chúng tôi xin cam đoan:


+ Những thông tin đã ghi trong biên bản phân chia thừa kế này là đúng sự thật;


+ Ngoài chúng tôi ra, ông(bà) ................................ không còn người thừa kế nào khác;


+ Biên bản phân chia thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.  


- Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung biên bản và ký vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Chúng tôi đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký vào biên bản này truớc sự có mặt của công chứng viên.


- Chúng tôi đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Chúng tôi đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký vào biên bản này truớc sự có mặt của công chứng viên.


- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.


Những người thừa kế


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày......tháng.......năm....... (bằng chữ .....................................………......)


(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),  


tôi............................, công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh 

Chứng nhận:


- Biên bản phân chia thừa kế này được lập giữa ông(bà) .............................. và ông(bà) .............................; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia thừa kế, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung biên bản phân chia thừa kế và cam đoan không bỏ sót người thừa kế nào;


- Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia thừa kế tại .......................... từ ngày .........tháng.....năm ..... đến ngày ....... tháng .........năm......... Phòng công chứng không nhận được khiếu nại tố cáo nào.


- Nội dung biên bản phân chia thừa kế phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;


- Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào Biờn bản này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau:


- Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản  này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;


- Biên bản phân chia thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), cấp cho:



+ ................................ bản chính;



+ ................................ bản chính;



+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.










  Công chứng viên


                                                                                       (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PAGE  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN


HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), tôi (chúng tôi) gồm có:


Ông (Bà):



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

…………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………….



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:



1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).




2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ: 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:



* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày



tại



Hộ khẩu thường trú:




3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng 
năm
 


do 
cấp.


Số Fax: 
Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện: 



Chức vụ: 



Sinh ngày:





Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày





tại



Nguyên trước đây tôi (chúng tôi) và (ghi thông tin về người ủy quyền hoặc người được ủy quyền đã cùng ký Hợp đồng ủy quyền, cách ghi như đối với các chủ thể nêu tại phần trên) ….……………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. có ký kết Hợp đồng ủy quyền số…………...được …………………………………………..chứng nhận ngày………………………



Nay, bằng văn bản này tôi (chúng tôi) tuyên bố đình chỉ thực hiện Hợp đồng ủy quyền nêu trên với các nội dung sau đây: Ghi cụ thể nội dung liên quan đến việc đình chỉ hợp đồng ủy quyền như thời gian chấm dứt việc ủy quyền, việc thanh toán thù lao (nếu hợp đồng ủy quyền có thù lao); việc báo trước cho bên kia (nếu hợp đồng ủy quyền không có thù lao) về việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền; thông báo với người thứ ba về việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền; giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại (nếu có)...


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 Tôi (chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin nêu trên. Tôi (chúng tôi) công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền.


                                           Người lập văn bản 


                                                      (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:



- Ông/bà:…………………………………………………………………...


- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………..Cấp ngày……....tại………..


- Đã ký văn bản này trước sự có mặt của tôi.


- Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền này lập thành………. bản chính ( mỗi bản chính gồm .…. tờ, .…. trang), cấp cho người lập văn bản này.….. bản chính, lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực.……………, Quyển số.……… ..TP/CC-SCC/HĐGD.


Người có thẩm quyền chứng thực


                                                                         (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ 



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận(huyện).


Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….


Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo ………………………………………………………………………..


(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Nếu nhiều người cùng đề nghị nhận thừa kế thì ghi như sau:


Chúng tôi là :


1. (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….


Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


(ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo ………………………………………………………………………..


(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


2. (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….


Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo ………………………………………………………………………..


(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


3. (ghi rõ họ và tên): ...............................................


Sinh ngày: ......./......./...........


Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….


Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)...................................................................................……………………….


Là ……..của ông/bà……………………………………………………….


( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Theo ………………………………………………………………………..


(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản) 


Tôi (chúng tôi) là người thừa kế của ông(bà) .............................. chết ngày ...../....../........... theo Giấy chứng tử số.....................................do Uỷ ban nhân dân  ..........................cấp ngày...../....../........ Tôi (chúng tôi) xin đề nghị nhận thừa kế của ông(bà) ...........................để lại như sau: 


(Trong phần này phải ghi rõ: di sản để lại và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng)


.....................................................………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Tôi (chúng tôi) xin cam đoan:


+ Những thông tin đã ghi trong Văn bản đề nghị nhận thừa kế này là đúng sự thật;


+ Ngoài tôi (chúng tôi) ra, ông(bà) ................................ không còn người thừa kế nào khác;


+ Văn bản đề nghị nhận thừa kế này do tôi (chúng tôi) tự nguyện lập.


Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Tôi (chúng tôi) đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Tôi (chúng tôi) đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Tôi (chúng tôi) đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.


		

		Người đề nghị nhận thừa kế 


(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)





LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tụi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., ……………………………………quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:


- Văn bản đề nghị nhận thừa kế này do ông(bà) ............................................. lập; 


- Tại thời điểm chứng thực, người (những người) đề nghị nhận thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; người (những người) đề nghị nhận thừa kế cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản đề nghị nhận thừa kế và cam đoan khụng cũn người thừa kế nào khác 


- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung đề nghị nhận thừa kế tại .................. từ ngày ......... tháng ..... năm ..... đến ngày ....... tháng ......... năm ......... Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh không nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến việc có thêm người thừa kế khác hoặc liên quan đến di sản;


- Nội dung đề nghị nhận thừa kế phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;


- Người (những người) đề nghị nhận thừa kế đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;



- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;


- Người (những người)đề nghị nhận thừa kế đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;



- Văn bản đề nghị nhận thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), cấp cho người (những người) đề nghị nhận thừa kế   ........... bản chính; lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



Số chứng thực ......……….., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.






                        Người có thẩm quyền chứng thực


                                                                              (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
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Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN THỎA THUẬN 


KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG 


CỦA VỢ CHỒNG



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận(huyện), chúng tôi gồm có:

Ông: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................. tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)



Bà:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ............... tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) 



Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Ủy ban nhân dân ..................................................... cấp.


Ngày………...................., chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng số…............................................ ngày…......................... do ................................................................ chứng nhận.


Nay, vì lý do:(ghi rõ lý do khôi phục chế độ tài sản chung  vợ chồng)


Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU RIÊNG CỦA MỖI BÊN


Liệt kê quyền sở hữu riêng của người vợ, người chồng sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng đối với  tài sản: bất động sản, động sản, quyền tài sản; mô tả  đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) 


ĐIỀU 2


TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG


Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu chung của  vợ chồng sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của  vợ chồng như : bất động sản, động sản, quyền tài sản; mô tả  đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về đăng ký quyền sở hữu tài sản (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của  vợ chồng.


ĐIỀU 3


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;


2. Tài sản khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong thỏa thuận này là đúng sự thật; 


3. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc khôi phục chế độ tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;


4. Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là đúng sự thật; 


5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;


6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;


7. Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;



2. Hiệu lực của Văn bản thoả thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng tính từ ngày................................ Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, được .....................................................................chứng nhận và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu).



3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Người vợ
Người chồng 



(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)
(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên) 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC



Ngày…..tháng.….năm.…..(bằngchữ.………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:



- Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này này được lập giữa ông ……………………….... và bà ………………………; Ông ……………………….. , bà……………………….... đã tự nguyện thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;



- Tại thời điểm chứng thực, ông ..……………..…, bà ……...………....… đều có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


· Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


-  Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này đuợc lập thành ....... bản chính (mỗi bản chính gồm ........ tờ, .......trang), cấp cho:


+ ...................................... bản chính 



+ ...................................... bản chính



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



- Số chứng thực ……..................... , quyển số ……...TP/CC- ..........……..



Người có thẩm quyền chứng thực



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


VĂN BẢN THỎA THUẬN 


CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận(huyện), chúng tôi gồm có:


Ông: 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày .................... tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)


Bà: ………………………………………………………………


Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại 



Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Ủy ban nhân dân ..................................................... cấp.



Nay vì lý do (ghi rõ lý do chia tài sản)



Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:


ĐIỀU 1


PHÂN CHIA TÀI SẢN  LÀ BẤT ĐỘNG SẢN



Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)  hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu....


ĐIỀU 2


PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN 


     
Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng  động sản, quyền tài sản  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có)  hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, địa điểm, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)....


ĐIỀU 3


PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA 


Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có)  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có).


ĐIỀU 4


CÁC THOẢ THUẬN KHÁC


1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thì thuộc sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thoả thuận khác;


2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của vợ, chồng;


3. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thoả thuận khác;


4. Các tài sản chung còn lại không được thoả thuận chia là tài sản chung của vợ, chồng;


5. Các thỏa thuận khác ...


ĐIỀU 5


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây :


1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật; 


2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 


3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu  nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;


4.  Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 


5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; 


6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;


7. Các cam đoan khác ...


ĐIỀU 6

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;



2. Hiệu lực của Văn bản thoả thuận chia tài sản chung vợ chồng được tính từ ngày ............................... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng thực của Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu);


3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;



Người vợ
Người chồng 



(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)
(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên) 


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC



Ngày…..tháng.….năm.…..(bằng chữ.…………………………………………)
(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:



- Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này được lập giữa ông....................................................... và bà.........................................................; Ông ..................................................... , bà ......................................................... đã tự nguyện thỏa thuận chia tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;



- Tại thời điểm chứng thực, ông ..........................................................., bà..................................................... đều có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thỏa thuận chia tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Ông ........................................... , bà .......................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung và đã ký vào Văn bản thỏa thuận chia tài sản  chung trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


- Ông ........................................... , bà .......................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông .......................................... , bà ........................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông ......................................... , bà ............................................................ đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chungợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông .......................................... , bà ........................................................... đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


- Ông .............................................. , bà ....................................................... đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;


· Ông ............................................ , bà ....................................................... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản, đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Ông ........................................... , bà ........................................................ đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


-  Ông ............................................ , bà ........................................................ đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;


· Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này được lập thành ............... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ....... trang), cấp cho:


+ ........................... bản chính; 



+ ........................... bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.



- Số chứng thực......................... , quyển số ...........TP/CC- ........................



Người có thẩm quyền chứng thực



(ký, đóng dấu  và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.





_1226723246.doc
Mẫu số 23-CT/VTS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM


Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:


Bên cho vay (sau đây gọi là Bên A):


Ông (Bà): 



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................... tại



Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): 



Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:


1. Chủ thể là vợ chồng:


Ông : 



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ...............cấp ngày ...................... tại 



Hộ khẩu thường trú: 



Cùng vợ là bà:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ......................tại 



Hộ khẩu thường trú:



(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)


2. Chủ thể là hộ gia đình:


Họ và tên chủ hộ:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ..................... tại



Hộ khẩu thường trú:



Các thành viên của hộ gia đình:


- Họ và tên:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày .................... tại 



Hộ khẩu thường trú:



- ...


* Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:


Họ và tên người đại diện:



Sinh ngày: 



Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................... tại 



Hộ khẩu thường trú:



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


3. Chủ thể là tổ chức:


Tên tổ chức: 



Trụ sở: 



Quyết định thành lập số: ………………. ngày .... tháng ...... năm ...., do.......................………………………………………………………..... cấp.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........ngày.......tháng........năm



do
cấp.


Số Fax: ..........................Số điện thoại:



Họ và tên người đại diện:



Chức vụ:



Sinh ngày:



Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại 



Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..


ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.


Bên vay (sau đây gọi là Bên B):


(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)



Hai bên đồng ý thực hiện việc vay tài sản với các thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1


TÀI SẢN VAY


 Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản vay. (Nếu tài sản là vật phải nêu rõ số lượng, chất lượng, chủng loại, trị giá...)



ĐIỀU 2


KỲ HẠN VAY


Kỳ hạn vay là: ....................................... kể từ ngày




Việc vay có thể có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, nếu không có kỳ hạn thì ghi rõ không có kỳ hạn.


ĐIỀU 3


LÃI SUẤT VAY


Lãi suất vay là (Do các bên  thỏa thuận, có thể không có lãi hoặc có lãi, nếu có thì lãi suất  không được vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngân hàng nhà nước quy định đối với loại cho vay tương ứng):



ĐIỀU 4


MỤC ĐÍCH VAY VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN VAY


Mục đích vay là (Các bên có thể thỏa thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên A có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi tài sản vay trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tài sản trái mục đích):



ĐIỀU 5


ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN VAY


Ghi rõ nghĩa vụ của bên A liên quan đến việc giao tài sản vay (số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm....)


ĐIỀU 6


ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ 


Ghi rõ các thỏa thuận về nghĩa vụ của bên B  liên quan đến việc trả nợ như trả bằng tiền hay bằng vật; trường hợp không thể trả vật; trường hợp đến hạn không trả được nợ hoặc trả không đủ; trường hợp trả nợ trước thời hạn; trường hợp đòi lại tài sản đối với hợp đồng vay không kỳ hạn có lãi hoặc không có lãi...


ĐIỀU 7


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN VAY



Bên B trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.


ĐIỀU 8


VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC



Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên ....... chịu trách nhiệm nộp.  


ĐIỀU 9


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


ĐIỀU 10


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN



Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:



1. Bên A cam đoan:



a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản vay đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;



b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;



c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



d. Các cam đoan khác:...



2. Bên B cam đoan:



a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;



b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản vay;



c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 



d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



đ. Các cam đoan khác:...


ĐIỀU 11


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG



1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.



Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


· Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;


3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 




Bên A
Bên B



(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC



Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)



(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)



Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.



(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)



Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.


Chứng thực:



- Hợp đồng vay tài sản này được giao kết giữa Bên A là .…………….… và Bên B là ……………….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;



- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;


· Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …... tờ, ………...trang), cấp cho:


+ Bên A .….. bản chính;



+ Bên B .….. bản chính;



+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. 



Số chứng thực………..…. , quyển số .…. TP/CC- .….



Người có thẩm quyền chứng thực



(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)


1



Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.





